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E Một wiệc phi-thường : 
N'. Cây quế mà người la đã chịu tốn không 
E _ biết bao nhiêu công của đề đưa từ Qui-Châu 
iE ( Thanh - Hóa ) ra trồng tai Điện-Quốc Phủ. 


(Thăng-Long) bông nây ra một bông hoa 
lớn gấp rưỡi các hoa quế thường và tiết ra 
một mùi thơm ngào ngat. 

Nhân gặp được ngày tanh ráo và cải cố- 
bệnh của Vương cũng nhờ đó mà thuyên 
giảm, Thượng-Vương truyền bầy một tiệc 
rượu ở gốc quế để cùng các thị-thần thưởng 
hoa. Nhưng mọi người vừa nâng chén thì 
chợt có cung-nữ tất tả chạy ra, báo là Thái- 
Phi đã sinh Vương-tử thứ hai. Thượng- 
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Vương mùng rỡ, vội đứng day, quay vào 4 
hậu-cung thì, Thái-Phi, nhờ cỏ mấy bà mu  @d 


_ VÀ Các cung-nữ hết sức trông nom, sau khi 


lâm-bồn; vẫn được khỏe mạnh và tỉnh tao? 


như thường. Còn Vương-lử thì được người 
ta đặt nằm trên một cái nệm gấm, toàn thân 
phủ bằng mấy vuông nhiều điều, chỉ đề hở 
ra có cái măt. | 
Thượng-Vương cúi xuống nhìn con rất kỹ 
càng, bät-giäc mỉm một nu cười sung-sưởng. 


Vì câu bé mắt sáng, mày thưa và có một | 
cái trán rộng rãi và cao là bièu-hiên của một. 


khối óc thanh-cao và minh mẫn. Nhưng tất 
cả từng ấy cái không làm cho Thượng-Vương 
hài lòng bằns ba sợi chi song-hành trong 
lòng bàn tay phải của con mà bọn nội-giám 
tán là chữ :Ƒ (Vương). Vi, một cái quý-tướng 
ấy cũng đủ hứa hẹn cho cậu bé một cái 
tương-lai rất vẻ vang và cao quý. 

Khi Thượag-Yương trở ra thì, các quan 
bên triều-đường và chính - phủ biết tin, đã 


đến chực sẵn cå ở cửa phủ và theo thứ-tựư 


vào lay mừng. 
Vì Vương-Lử sinh nhằm vào lúc hoa quế 


nở là một điềm rất lạ nên các thị-thần xin. 


_Với PThượng-Vương đặt tên cho Vương-tdử là 
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p (Qué) n.ột chữ rất hợp với nhà chúa, vì 
họ Trịnh xưa nay vẫn đặt tên theo bộ K 
(Mộc). 

—— Đã sinh sau, lai có quý-Lưrớng, Vương-tử Quế 
vô-tình chen lấn hết cå tấm lòng yêu-đương 
mà trước kia Thượng-Vương vẫn dành riêng 
cho Vương-tử Đồng, người anh cả đã ra đời 
trước Quế mười nắm, tuy Đồng cũng như 
Qué, cùng là con Nguyên Thäi-phi và cùng 
có cái trang-mao rất khôi-vi. ` 

“Tuy-nhiên, cái hanh-phüc gia-đình, Đồng 
cũng như Quế, đều không được hưởng hoàn- 
toàn, vì mỗi khi có sấm sét nồi lên theo 
với những cơn gió hoặc mưa, thì Thượng- 
“vương lại phát ra bệnh điên-cuồng mà gầm 
thét hoặc rêa ri, khiến cho các người chung 
quanh đều sợ hãi và tìm nơi trốn-tráảnh. 


Sau cơn giông-tố, bệnh của Thượng-vương 
tư-nhiên lại biến hẳn. Nhưng Vuong trở nên 
buồn bã ba bốn ngày liền. Những hòm đó 
không những con cái không dám đến gần, 
ngay các enng-nữ và hoan-quan là những 
người có cñức-vu phải tiến thức ăn và hầu hạ 
Thượng-vương, cũng phải hết sức dë dät.Vi, nếu 
làm kinh-động một chút, Yương sẽ lại nỗi cơn 


Cái di-vãng oanh-liệt của một 
ông bố Vươnng-giả 


am HUONG VƯƠNG húy là Giang, hoặc cũng 
® có lên là Cường, là con trưởng Nhân- 
vương Trịnh Cương, một nhà chinh-tri có 
đức-iộô và thiên-tài cũng như hầu hết các 
vị chúa về giòng họ Trịnh. 

Năm 18 tuôi, Yương được xuất-các, nghĩa 


là ra Ở phủ riêng và tiếp các quan dè tập 


xử đoán các việc chính-trị trong nước. 
Được thoát ra ngoài cuong-toa của cha 
mẹ, lúc đầu, Thượng-vương còn chăm chỉ 


- đọc sách và săn sóc các việc trong kÿ-phân. 
Được ít lâu, bị một tên quan hoạn là Hoàng 


Công-Phu quyến dỗ, Vương không thiết gi 
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đến chính-sự nữa mà chỉ mê mệt vào các 
cuộc truy-hoan. Uống rượu đến say mê mệt 
và cùng bọn gái đẹp chìm đắm trong các 


cuộc tình-ái, đổi với Vương, là những món . 


tiéu-khièn rất thường. 


Tệ hơn thế là trong vợ con các quan hay 
ở nơi dân - đã, hân hoặc có người có đôi 
chút nhan sắc mà Vương bắt gặp hay đo 
Hoàng - Công- Phụ chi dẫn, đều bị Vương 
sai nội-giám đi bắt vào cung. Kê nào chống 
cư bay ân nặc sẽ bị Yương bắt giam, đánh 
đập và gong *ùm. 

Chức bâäo:ph6 là Nguyễn Công-Hãng nhiều 
lần khuyên Vương sửa lại tính nết đề xứng 
đáng với ngôi nguyên-thủ Bắc-hà Nhung, lời 
. nói phải đối với Thường Vương cũng không 
cé hiện-lực gì hơn là nước đồ lá khoai. 
Không những không trở lại con đường chính 
_ như chỗ mong môi của thầy học mình, Vương 

lại còn coi Nguyễn Công như kẻ thù, tuy 
không nói ra, nhưng trong thâm-tâm chỉ 
_muốn cỏ dịp dê mưu hại. 

_Thế bất-dắc dĩ, Nguyễn bảo-phó phải mang 
những ác-nh của Thượng-Vương tâu voi 
Nbân Vuong, Trong tờ « khải » của Nguyễn 
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Công cô câu : « Thč-tù tàn nhẫn và nhu 
nhược, sức không thê kham' được việc lớn ». 
Nhân Vương vốn trọng cái nhân-cách của 
Nguyễn - Công-Hãng, nhưng lại nê lời một 
người thiếp yêu là hÿ-viên Phi mà Thượng- 
Vương nhờ che chở hộ, nên còn nấn n4, 
chờ khi nào đứa con mất dạy đó phạm vào 
một tội gpl rõ rệt, sẽ truät bỏ mà sài con 
thứ hai. > 

Nhưng giữa lúc “Thượng - vương phải lo 
lắng hơn cả cho cái ngôi Thế-tử đương bị 
rung chuyên của mình thì Nhân-vương bäng- 
hà. 

Cha chết ! 

Một việc đau đớn cho các con khác. Nhưng 
với Thượng vương là việc rất dáng mừng. 

Vương thoát nạn ! 

Chíinh-phủ cứ theo lệ thường lập Thế-tử 
lên làm chúa. Hän hoặc có sẻ bởi móc những 
việc di-väng ra dé mong thay đôi. Nhưng 
chức A-giẳng —môt thầy học khác của Thượng 
vương lì Nguyên Hiệu đã sản sàng dó đề rập 
tắt công-luận đi. | 

Thế là Thượng vương lên ngôi nguyên-thủ 
Bắc-hà, hiệu là Ủy nam-vương. 
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Những ác-đức của Vương lẽ tự-nhiên cüag. 
cùng với việc thăng chức này mà tăng. 
Các đanh-thần nhw Nguyên Công-Häng, Lè, 
Anh-Tuấn, Nguyễn. Bá Phầm v v... đều bị. 
Vương khép vào tử tội, vì đã số công với, 
nước và khuyên Nhân vương nên tìm một. 
người xứng-đáng mà lrao cho ngôi chüatè ˆ 
Bắc-Hà. S 


Trái lai, Hoàng Công-Phu, kê đã hết ingt 
vì Thượng vương mà bầy ra các cuộc hành 
lac, được tấn phong tước Quận-công và thăng..... 
làm Thự-p':ủ sự, chức võ quân cao cấp nhất: . 
của phủ liêu. Các quan hoạn khác là vây 
cánh của Phụ cũng đều được phong những - 
chức, tước mà họ không xứng dáng hột chút. 
nào. 


“1: 


Vi không phải kiềng nề ai nữa, Thượng 
vương lại càng mê mệt vào những tħú nhục 
dục mà không ‘bao giờ tự hồi là nó sẽ: có 
anh-hwông khốc hai đến thế nào. | 


Một hôm, trời mưa to, một tiếng sét rất. 
di dội reo xuống nóc phủ làm cho các hoạn. 
quan và cung-nữ ¡nh tại và lặng hẳn người 
di. ù 

_Nhung chỉ trong giây phút, mọi người. 
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lại hoàn hồn. Duy Thượng-vương vàn nằm 
thiếp một chỗ và chỉ hơi thoi thóp thở. Bọn 
nội-gián vội đi triệu ngự-y đến. Và sau khi 
đã dùng đủ mọi phương-pháp đề cứu chữa, 
vương cũng dân dần tinh lại nhưng toàn 
thân, run lầy bầy, mặt mũi kinh-hoàng và suốt 
ngày chỉ la thét ầm trời. Đề chữa cái bệnh 
điên cnöng của Chúa, người ta không từ một 
việc khó khăn và tốn kém nào mà không làm : 
nào vời tất cå các danh-sư trong nước vào cung 
đề xem mạch và định phương, nào lập các 
trai-đàn hàng năm bảy ngày đêm để cầu đảo. 
Bệnh-tình của thrrợng-vương không hiều do 
thuốc thang hay cầu đảo, dần đần giảm được 
it nhiều.Nhưng mỗi khi mưa to, gió lớn, nghĩa 
là có sấm sét làm kinh-động, thì cái chứng 
cũ của 'Vương lại phát ra : toàn thân Yương 
run cầm cập, rồi hò hét hoặc rên rỉ cho đến 
lúc mưa tạnh, gió yên mới hết. 

Hoàng Công-Phụ nói bệnh của Thượng-vương 
là sự báo ứng của « thần đàm loan », khuyên 
vương nên đèo lỗ mà ở dë xa hẳn sấm sét. 
Yương cho lời đó là phải, truyền sửa lai 
« Tiên-cung » là một tòa lâu đài làm từ đời 
Lý mà gọi theo một tên mới là « Thượng- 
trì cung » 
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Tại Thwong-tri-cung, người ta đào một cái 
hầm sâu làm nơi tĩnh-dưỡng cho Thượng- 
vương. l | 

Từ dé, Vương không tham dự gì vào quốc- 
chinh nữa, Hoàng Công-Pàu tha hồ làm uy, 
làm phách ở Bắc-Hà. 


Nhưng lại sợ trong phủ lhông có chúa thì 
mệnh-lệnh sẽ chẳng được dân nước tuân theo 
nên Phu ngầm đưa một người trong vây cánh 
của mình vào cung đề giả làm Thượng- 
vuong. 


Không được bao lâu, cơ mưu tiết lộ. 


Bọn triéu-sï là Nguyễn Qui Kinh, Nguyễn- 
Còng-Thái lừa cho Hoàng Công-Phụ ra khỏi 
Thăng-Long må mưu cuộc đảo chỉnh. 

Phụ phải chạy trốn, rồi chết trong rừng. 

Vày cánh của Phụ bị: giết hoặc bó ro. ném 
xuống sông. 

Người ta lập Trịnh Doanh là em ruột 
Thượng-vương lên làm chúa tức là Minh-đô 
Yương. 


_ Giữa lúc Vương không ngờ hơn cả, người 


ta xuống lận hầm sâu mà rước vương về và 
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nói eho vương biết là vương đã bị lật đồ rồi. 

Vi không thê làm khác được, Vương đành 
chiu ngoan ngoûn làm tên tù giam lỏng ở 
Điện-quốc phủ với cái mỹ hiệu là Thải-thượng 
Yương, | | 

Vương hối hận. 

Mỗi lần sực nhớ đến việc cũ, Vương chỉ 
thở dài. 

Đoan đời thứ hai của Thượng-vương tóm 
lai chỉ là những ngày buồn rầu vô tận, 
thỉnh thoảng lại gián-đoan bằng một cuộc 
kinh-hoàng mà viên nộ-gáảm họ Hoàng 
_ mệnh-danh là cải hiện-thâu của thần dåm- 
loạn. ` d goi 


Từ nhà chúa 
đến nhà chùa . | 
Ự gần gũi với một ông bố điên cuồng : 
không: khỏi có ảnh-hưởng trái ngược 
và sâu-xa đến tinh-thän của vrương-tử Quế. 
Vương hiếu động. 
Quế ưa tỉnh. 
Vương thích quây quần bọn cung-nữ và 
nội-giám lại dé uống rượu mua vui, 


Quế ưa lân vào một nơi.vắng vẻ đề khỏi 
bị ai phiền mhiều đến. 

Sau rốt, mỗi lần cái cô-tât của “Thượng- 
vương phát-hiện ra bằng những tiếng gầm 
thét vang trời thì vương-tử Quế lại cảm thấy 
tâm-hồn mình nguội lạnh và không nhận 
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thấy cái lạc-thú nào ở trong sự sống cả. 
Nhìn đời qua tấm gương của bố, vương-tử 
có cái quan-niệm rất chắc chän rằng kết-quả 
của phú-quý, thế tất phải là sw điêu tàn. 
Vương-tử chán ghét phú quý. 

Vương-tử rất hối hån rằng người! ta đã 


sinh mình vào trong pham-vi của nó, và, 


ngay lừ lúc mới bất đầu có suy nghĩ, vương- 
tử chỉ ướceao được vuotra ngoài những 
lâu đài lộng lẫy của Điện quốc-phủ dë sống 
một cuộc đời gian-di nhw một tên dàn thường. 


Nhung, nếu sự túng thiếu có thê là một sợi 
giây đề ràng buộc/những kẻ nghéo hèn thì 
trải lại phú quí cũng tự nó là cùm xich 


đề giam-häm những ngưòi trong cẳnh-ngộ ấy. 
Niên hiệu Cảnh-hưng thứ 22. Thượng 


vương mât. 


Gia-đình của vương-'ử Qué rút lại chi 


con một bà mẹ, một anh lớn Đông) hai em 


nhỏ là Trình và Ngô, hai em gái là các quân 


chúa Ngọc Chiêu và Ngoc-Dinh. Cải chết 
của Thượng - vương sự thật không có gì 


đáng bi-thống ch. Vì, lừ khi rời bo chính 


quyền, Vương đã đoan-tuyệt quan-hệ với 


quốc dần Đối với gia đình, thì Vương là 
một nguyên-nhân khüng-bô hàng ngày. ` 
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Yworig chết tức là rút bớt cho vợ con và 
những kẻ hầu hạ được một mối lyy mà trước | 
kia người ta vẫn cắn răng chịu đựng, vi 
không đầy đi cho ai được. Sau rốt, cái chết - 
ấy sẽ là cái dấu chấm hết cho đoan đời 
thơ-ấu đầy đau khô của một cậu bé đã. 
được giảng-sinh một cách đặc biệt, vì cùng - 
giảng sinh với một bông hoa. 


Và, cũng bắt đầu từ đấy trở di, Quế: mới. VÀ) i 
được hưởng thú êm ái của đời người. Cải. vs 
êm ái mà sinh thời Thượng-vương., vương- _ 0 
tử chỉ coi như một mối xót thương, vi ~. 
vương-tử tiếp-nhân nó 'được ở Lê Sep Si TER 
sinh mẫu của vương-tử. vs à 

Trái với Thượng-vương, Thái-phi húy Ngọc 
Thanh, thuộc vào hạng phụ nữ có sẵn cái . 
thành-kiến là đời người đàn bà chỉ CÓ - 

ý nghĩa, khi nào nó là một cuộc hy-sinh 
rất đầy đủ cho chồng, con. Bà người thôn. 
Thượng-định, xã Nhân-Muc, huyện Thanh- 
tri, là con gái Tấn - quận - công _Lê-Đình- 
Dự đỗ tiến-sĩ và làm quan đến Công - bộ 
Thượng -thr. Vì là giòng giôi một thế 
gia và thông minh rất sớm nên khi còn 
con gái bà được Tấn - quận - công day 
đọc sách, ngoài những việc phận-sự của 
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người đàn bà là nữ - tắc và nữ-cônơ. Lớn 
lên tuy được tiến làm vuong-phi, nhưng bà 
không hề thay đồi tính-rết một chút nào. 
Vẫn nhu-mì trong các cuộc giao-tiép, vẫn cần- 
kiệm đối với việc làm ăn, và bất-hanh gặp 
phải Thượng-vương là người chồng quá v 
tàn nhẫn và dâm-dục. bà không bao giờ đám 
hé răng phàn nàn. Vì bà nghĩ chồng đã thất 
đức thì lại càng nên cố đào tạo lấy những đứa 
con hiền đề đắp đôi lại. Thái-phi tự săn sóc lấy 
việc giáo-dục và họe-vấn của con. Nhờ đó, 
bốn vương tử và hai quận-chúa đều trở nên 
những thanh-niên có đức-độ và kiến - thức 
khác hẳn với các hoàng-tử và vương-tử đã 
được bằm-sinh vào những nơi quyën-qui. 

Ngoài cái cảnh đăm thắm của một người 
mẹ hiền ra, từ khi Thượng-vương mất, các 
vương-tử nhất là Đồng và Quế lại được chú 
ruột là Minh-dô-virong-sän sóc đến luôn. 
Vương phong cho Yương-tử Đồng làm Thái-bảo 
Đồng-Quận-công, Vwong-tt Quế làm Quế-Quậa- 
công. Vương thường bảo với ta hữn : 

— Kế-tập là quyền của ngành trưởng. Vi 
anh ta bị bệnh không trông nom được việc 
nước mà các cháu ta còn nhỏ, nên bất-đắc- 
dř, ta phải lên thay Song, chỉ là việc nhất 
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thời. Khi nào cháu Đồng lớn, ta sẽ trao trả. Le 


eho nó ngôi chúa mà lui về điền-lý, 


Minh-vương nói nhir vậy và có lễ cüng thành. 
tâm muốn thực-hành những lời mình nói. 
nên cho Đầng tước quận-công và cho duge 
mở quân-doanh theo lệ các thếtử họ Trịnh. - 

Mang những tước lộc mà ban cho anh, 
em Đồng-quận và dự-bị trao tra Đồng-quản, - | 
ngồi « Đại - nguyên - súy tông - quốc - chính » 


ở Dắc-Hà, bản-tàm Minh - vương chỉ mong 


làm một việc rät trung-hậu và công-bằng là. 


«tra lại César cái gì của César, » Vì Thượng-. 
vương đã làm chúa thì con trưởng Thượng- : 
vương là Đồnz-quận- -công lẽ tất nhiên cũng 
được làm chúa. 


Song, vì thương cháu, Minh- -Vương và 
tình giết cháu. 

Vì, lúc Đồng quận do tay ra tiếp lấy FRA 

ân-huệ mà sự thực mình vån có quyền thừa 


hưởng, một người đàn bà tự thấy trong mình 


bứt rứt, vì lo ngai cho cái twong-lai của con 
mình. Người đàn bà đó là Nguyễn vương-phi, 
vợ Minh-vương và là mẹ vương-tử Sâm. Rồi, 
sau khi nghĩ ngợi đã thấm thia, vương-phi 


ngầm thuê người bỏ thuốc độc cho quận. 


Đồng. 
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Đồng-quận chết. 
Ngôi trù-nhị ở Bằc-hà đồi chủ. 

Trịnh Sâm được phong làm « Khâm-sai 
tiết-chế thủy-bộ chư-quân, Thái-úv Tĩnh quốc- 
công ». 

Ngôi chúa mà Minh - vương định trả lại 


ngành trưởng, rốt cuộc, lại trở lại ngành thử, 
với một món các : cải tính-mệnh của quân 


Đồng. 


Trịnh Quế đã gần tuồi thành-niên : 
Tấn thäm-kich trên này, lúc mới sày ra, 


-_ Vương-tử còn không ngờ. Song như lời 


Renan -- không có viéc bí-ần nào mà thời- 
gian không khai quật lên bao giờ. Một hôm, 
người ta mang sự thực đến nói cho Vương- 
tử biết, nghĩa là khơi thêm một yết thương 


nữa trong trái tim khô héo của ông và làm 


cho ông chán ghét phú-quí vô cùng. 
Vì phú-quí đã làm cho Thượng-vương 
điên cuồng. | 
Phü-qui lại giết chết Đồng-quận. 
“Trong khoảng hai năm, vì phú-quí mà 
ông lần lượt phải chôn hai người thân nhất 
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trong đòi mình. Từ đây trở đi, Vương-t 
không còn một chút lac-quan nào đối với 
đời người nữa. Vwong-ttr tự giam mình tai. 
Điện-quốe-phủ đề được gần gũi luôn với me 
già là cái lễ sống duy nhất của mình. Vi, 
tuy không có chỉ mưu cần công - danh, 
nhưng Vương- tử vẫn hết sức làm trọn đạo. 
làm người. “Tạo ấy, đối với kể ở trong 
khuôn khô của luân- lỷ Không, Manh là tàn - 
hiếu với cha mẹ và lấy vợ, để con, đề giữ 
. cho giòng giống nhà mình khỏi tuyệt. | 


Sự tình cờ đã cho ông đạt tới muc-dich. 
Vi, chỉ trong khoảng mươi năm, Vương-tử 
sinh. được bốn trai là Thức, Khiêm. Tiệp 
và Tư với ba gai là các vi quân-chúa Ngọc- 
Dung, Ngọc -Ngân và Nooc-Thäi, 

Còn đối với mẹ già thì Vương-tử đã phung 
dưỡng đượ# rất chu-đáo. Tiếng Trịnh Qué: 


là một` hiến-tử tràn lan ra khắp cả kinh- _- 


thành. Tiếng ` ay, có lẽ Vrong- tử cũng không ˆ 
đề ý vì ngoài Việc nuôi mẹ và dav con, suốt 
ngày Vương-tử chi chăm chú vào mấy cuốn - 
kinh của nhà Phàt, 

Hồn Vương-tử hình như đã phảng phât 
trên cõi Nảát-bàn, tuy xác. thịt của ông. vẫn | 
còn phải điêu-linh trong bê khô, | | 
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“Trinh Quế muốn in lấy. cái, ,sống hoàn- 
- toàn thanh-khiët, nhưng thình: linh mél việc 


vÃ hực-t rất tàn-nhẫn đến tôi kéo ônữ. ra. 


Cũng như cái nguyên- nhần' nỗ” đã ' giết 


_Vương-tử Đồng khi trước, lần này dại và, 


là việc kén người. vào. ngôi méti” è kế 
tiếp cải nghiệp chúa cửa họ Trịnh. 

Nguyên Tĩnh-vương Trinh- Sầm để” có. con 
trai lớn là Trịnh Khải. Song Säm không ưa 
Khải mà muốn nhường ngôi cho con nhỏ là 


“Trịnh-Cán, con nàng Däng-tuyén-Phi, người 


vợ được Sâm yêu. Tiếc rähg 'Hóa - công 
không cùng một ý ấy nên đã bắt Cán phải 
sinh muộn (8 tuôi) lại giam hãm cậu bệ này 
trong một cái thân: hình yếu đuối và dau 
ốm suốt đời. | i i 
Lúc Trịnh Såm gần mất, Nguyễn-thải-Phi 
là vợ Minh-vương có khuyên Sâm nên vì 
tương-lai của họ Trịnh mà lập con lớn. 
Nhưng Sâm không thuận, nói : 
+ Khải với Cán cùng là con “cå. Nhưng 
Khải ngu tối lắm, không thê khan: dược 
việc nước. Va, các quan cũng đông ý bo 
nó, chứ không phải vì con yêu con nhỏ 
mà bo con lớn. Bảy giờ nếu con không sớm 


\ 
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quyết định di thì sau này, bọn tiều-nhân 
nó gui giục, thành ra trong nhà rối nát. Trị 
thiên-ha cần nhất là phải có người xứng đáng. 
Cơn đâu đám cé lòng tư túi. Phỏng như 
sau này thằng Cán không khổi bệnh mà 
đến nỗi mệnh nào thì nên lập ngay anh Quế 
là con nhà bác lên thay, chứ không khi nào 
nên trao ngôi chúa cho thằng Khải đề nó 
làm rối nát co-nghiệp của tồ-tiên. 


Bản -tâm Tinh-vwong có muốn nhường 
lại tòa lâu-đài phú-quí cho Trịnh Quế cũng 
ah+r trước kia Minh-vương đã có hảo tâm 
trả lại nó cho Trịnh-Đồng không ? 

Quyết là không 

Nếu Vương nhắc nhỏm đến Trịnh Quế chẳng 
qua chỉ là làm ra cho Nguyễn-thái-Phi đừng 
đã động đến Trịnh - Khải nữa, mà phải 
tin trởng rằng ngôi nguyên-thủ Bắc-hà sau 
này, không về tay ai khác được, ngoài đứa 


con quặt quẹo của Däng-tuyên-Phi. Nhưng 


những câu nói ấy, khi nó truyền đến Điện- 
quốc-phủ, liền dôi ra một ý-nghĩa rất es 
khiếp cho mọi người. 

Vì hồi vài mươi năm trước tai sao vương- 
(ử Đồng bị giết ? 
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Ệ Vì, Đồng được Minh - vương hứa hẹn sẽ 
trả lại ngôi chúa Bắc-Hà ? 


Ai đầu độc cho vương-tử Đồng ? 

Nguyễn Thái-Phi, vợ Minh-vương. 

Ngày nay 'Tĩnh-vương lại hứa hẹn trả lại 
ngôi - chúa cho vương-tử Quế, phải chăng 


tao-vật đã định bắt Quế phải chịu chung 
-một số-mệnh với Đồng. Vì việc có thề sày 
ra cho Đồng thì Quế cũng khó lòng mà 


tránh được nào. Nhất là Nguyễn Thái-Phi 
còn đó và Quế lại hơn Đồng một cường- 


“địch nữa là Đặng Tuyên-Phi, tay kiệt-hiệt . 
nhất trong nữ-lưu hấy giờ và đối với họ 
‘Trinh, nàng cũng nguy-hiỀm như Đát-Kỷ với 


nhà Thương hay Bao-lự với nhà Chu vậy. 

Muốn tránh cái chết khốc-liệt của anh mình 
trước, Quế nghĩ chi còn có một cách là tó 
ra với những người có thể trở nên cừu-địch 
với mình được, là vương-tử đã chán ghét phú 
qui đến cực diêm rồi. Và dê cho việc làm 
cũng đi đôi voi lời nói một buồi sảng, 


-Vương-tử đến cung-miếu (1) làm lễ cáo-biệt 


tồ-tiên, rồi lên ån tại Trủc-sơn-tự, một ngôi 


_Œ) Nhà thờ tô tiên họ Trịnh gọi là cung-miêu, 
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chùa nhỏ thuộc huyện Chương-Đức, ở cách 
Kinh-thành chừng vài mươi dăm. 


Đến nương nhờ cửa phật, quả nhiên vương: 
tử đã tránh được tấm lòng ghen ghét của 
` những người lo rằng cuộc tiến-thân của vượng 
tử sẽ có hai đến những lợi lộc của mình: 
Nhưng lớp không-khi u-tỉnh mà ông chờ 
ở cửa thuyền, sư thực, ông chẳng được hưởng 
= một chút nào. Vì vương-tử mới xuất-gia hôm 
trước thì hôm sau, vợ con và đầy tớ đã giất 
díu nhau lên cả Trúc-sơn đề khuyên mời 
ông trở lại Kinh-thành và khi đã biết chắc 
rằng lời nói của họ không thê làm thay đồi 
được cải xu-hướng của kẻ xuất-gia thì họ ở 
ÿ ra đó đề được gần gũi luôn với vương-tử. 

Muốn đi tu, nhưng nợ đời chưa chút sach, 
Trịnh Quế không giảm làm lễ « tam-qui » 
nữa mà nhân nhục tu lối «tại gia». Duy 
có khác là gia-dinh của vương-tử, trước -kia 
phải chen chúc trong bầu không-khi phồn- 
tạp của đế-đò thì nay được lần vào giữa cái 
cảnh tịch mich của một nơi thôn-giä. 
Vương-tử vån tụng kinh, 

Vương tử vẫn đọc sách. 
Và, tự nghĩ rằng mình không có tham- 
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vọng gì về công danh nữa thì giữ cái tên 
« Quế », cũng vô ích, vương-tử đôi tên là 
« Bông » tự ví thân minh với một giống cây 
bề suốt đời phải nồi lềnh-đềnh trên mặt 
nưởc. | 


Phá-giới 


RỊNH-BỒNG sống với cuộc đời Àn dật 

thấm-thoát đã gần mười năm. 

Trong mười nắm ấy, những cái vinh cũng 
như không biết bao nhiêu cái nhục đều 
chẳng đủ làm cho ông phải chuyền lòng. 
Thoat đầu, có lề người ta muốn đền bù cho 
sự ần-lánh của Vương-tử nên phong cho ông 
làm « Đô-tướng Thäi-ph6, Tôn-nhân-phủ tôn- 
nhân-lệnh trụ-quôc Côn quận-công », một 
quan chức vinh diệu vào bực nhất ở Bắc: 
hà và nhường cho ông ở Lượng-phủ là nhà 
cũ của Thế-tử Trịnh Sâm, Tiếp, với cuộc 
lấn-phong đó, mấy việc quan-trọng lần lượt 
säy ra ở Thăng-Long: Trịnh Lệ, em ruột 
Trịnh Sâm, vì âm-mưu giết anh đề tranh 
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lấy ngôi chúa, bị ha ngục và lột hết quan 


“tước ; Trịnh Khải, con Trịnh-Sâm cùng với 


thầy học là Nguyễn Khän định thừa lúc Sâm 
bệnh nặng mà tranh ngôi của em à Trịnh 
Cán, phải giáng làm quí tử, nghĩa là mất 
hẳn quyền thừa-tự ngôi Chúa của cha. Rồi 
Trịnh Sâm chết, linh †am-phủ nồi loan, bô 
Cán lập Khải lên làm Nguyên-thủ Bắc- hà. 
Nhưng, không được bao lâu, vì oán Trịnh- 
Khải không làm thôa-män được những dục- 
vọng của chủng, lính Tam-phủ lai định đánh 
đồ Khải mà tôn lập Trịnh Bồng. Chúng đến 
tận nhà Yương-tử, nắn ni xin Vương-tử lên 
thay. Song, có lẽ Trịnh Bông đã tự biết rằng 
mình cũng không giầu có gì hơn Trịnh 
Khải đề ấn cho đầy miệng con hồ đói Kiêu- 
binh nên cực lực chối từ. \à, đề tránh sự 
những nhiễu của chúng, Vương-tử rời bỏ 
cả những phủ-đệ của mình mà ở biệt tại một 
nơi am vắng. 


Nhờ ở tấm lòng hy-sinh của Trịnh Bồng, 
Đoan nam-vương Trịnh Khải được ngồi yên 
trên đài phú quí và chính-cục của Bäc-hà 

cũng trở lại bình tĩnh như trong đời chúa 
Trịnh Tĩnh-vương (Sâm ). Song, giữa lúc 
người ta không ngờ hơn cả thì Nguyễn Hữu 
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Chỉnh đưa Nguyễn Huệ ra đánh lấy Thuận- 
hóa rồi thừa thắng, tiến thẳng ra Thäng- 
Long. Một nửa Bắc-hà vô tình bị dầy séo 
"dưới vó ngựa của quản Tây-Sơn. Và theo 
cái thông-lệ « thành trung thất hôa, họa cập 
trì ngư», từ sỉ-phucho đến dân chúng Việt- 
Nam, không một người nào không chịu ảnh- 
hưởng nhiều it vì cuộc chinh-phuc này. 
Nhưng kê bị thiệt thòi hơn cả, tiếc thay, 
lai là họ Trinh. Vì là một viên chủ - súy 
kiêm chính-trị-gia rất khôn khéo, Nguyễn 
Huệ ghép cho cuộc sâm-lược của mình một 
danh-nghĩa rất chân chinh là «giệt Trịnh 
phù Lẻ». Nguyên do : Huệ đã biêu rõ rằng 


họ Trịnh tuy là bê tôi nhưng giữ cả binh 


lần chính quyền ở trong tay mà vua Lê chỉ 
có cái lèn suông. Sï-phu ở Bắc-hà sở di 
chịu phục lòng chúa Trịnh là vì không 
làm thế nào khác được. Trong thảm tâm, họ 
chi cầu cho nhà Trinh đồ. 

Đánh trúng vào cái tâm-lý của đa-số dân 
Bắc-hà, Nguyên-Huệ quả-nhiên đã thu được 
một cuộc thắng rất dè dàng. Sau mấy cuộc 
kháng-cự yếu ớt ở cửa Luộc và Thăng Long, 
quân đội của họ Trịnh tan vỡ và chạy tản 
mác mỗi người một nơi. Trong khi chạy 
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nan, Doan nam-vương Trịnh Khải bi một tên 


-ban-thän là Nguyên Trang lừa bắt,: giải nộp 


Tây-Sơn. 

Không chịn nhục, vương rạch rốn moi 
ruột ra mà chết ở dọc đường. Các vương- 
thân và quân-chüa phân đông cũng bị chết 


| trong đám loan-quân Vương-phủ, một công 


cuộc kiến-trúc do Bình-an vương Trịnh-Tùng 
đặt hòn đá đầu tiên và đời chúa nào cũng 
có sửa sang và bồi bồ thêm vào, bông dôi 
ra làm chỗ nghỉ chân cho chủ-tướng Tây- 


_ Son Cung miču - nơi thờ tô tiên chúa Trinh 


— thì trở nên hương lạnh khói tàn. Cái 
công nghiệp vi-dai do 12 đời chúa Trịnh 
gây dựng trong khoảng hơn bai trăm năm, 
chỉ trong chớp mất, bị đồ up nhw một 
đống giấy bôi. Môt người trong cuộc như 
Trịnh Bông sao khỏi rüng mình. mỗi 
khi suc nhớ đến cái cảnh-tượng điêu tàn 
và hoang phế ấy. Tuy nhiên, đã tự nguyện 
là không màng đến danh-lợi nữa, ông vẫn 


nén lòng, ngồi tĩnh niệm trước tòa sen của 


Phật tô Như-lai. Nhưng nay là một bọn năm 
bảy vị quần chúa đến thúc dục ônge phải 
khôi-phục lại cơ-nghiệp của tô tiên, mai là. 
mấy vi cựu-thần đến van nài ông phải day 
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đề củ-hợp các thàn-sĩ trong nước, 

Là người con đầu lòng của ngành 
trưởng, Trịnh Bồng cŸng tự biết là phi mình 
thì không còn ai nữa có thê gây dưng được 
một cải giang-sơn đã bị dô nát vì cuộc 
nø®ai-sâm nên sau khi suy nghĩ rất chin, ông 
quyết định tạm-biệt cửa thuyền mà làm bạn 
với lrỡi grom yên ngựa. Phủ riêng của ông ở 
huyện Chương-đức từ đó đổi ra làm nơi 
quân-thứ. 

Tờ hịch cần-vương của Trịnh Bồng truyền 
đi khắp các phủ,uy hện. Pan 

Các quan văn võ trước kia vån chịu ơn 
họ Trinh, vì thế cô phải nằm ép một chỗ, 
chợt tiếp được hịch, trong lòng sung sướng 
mà kẻ bị giam-hãm ở nơi hang tối, chợt 
lại thấy ánh mặt trời. Họ nô nức mộ quân, 
tống lương và kéo đến hội với Trịnh Bồng. 
Trong khoảng vài tháng, nhà sư ở Trúc-sơn 
đã đôi thành một vị đại tướng, trong tay 
có linh một van quân và lươnø-thực, khí 
giới rất đầy đủ, 

Tại sao Bồng được yên n mà gây thế-lực 
như vậy ? 
Rất dễ hiểu. 
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Nguyễn Huệ không có chi muốn thôn- 
tính ngay Bắc-hà nên danh là chỉnh phục 
eå nước, nhưng sự thực chỉ mới uş- 
hiếp được có một thành Thäng-Tong. Ngoài 
ra, trấn và các miền Thượng-du vẫn ở 
trong tay bọn quan lai cũ. nói là tôn-phù 
nhà Lê, song về thực-tế thì không phải tuân 
theo một mệnh lệnh nào cả. Bọn này khi 
nghe tin Trịnh Bồng dấy quân, vẫn giữ thái 
độ thắn nhiên. Họ không giúp đỡ, nhưng : 
cũng không ngăn trở : chỉ chờ xem phía nào 
mạnh thì theo về phía ấy. 

Trịnh Bồng định chờ cho quân Tây-Šơn 
đi khỏi thì kéo về Thăng-Long. Những anh 
em Nguyễn Huệ vừa rời bỏ kinh -thành 
thè Trinh Lệ đã lanh chân, cướp lấy ngôi 
nguyên-thủ Bắc-hà. Bồng chịu phải ân nhẵn 


chò thời ở huyện Chương-Đức. 


Không bao lâu, vì Trịnh Lệ không khẻo 
khu-sử, vô ý làm mich lòng vua Lê. Bon 
triéu-thän, cũng vì đã mục-kích Lệ bị thất- 
bai đến ba lần, chỉ hy-vọng có một người 
khác lên thay. 


Thấy rö là thời-cơ của mình đã đến, Bông 
không do dự gì nữa, manh bạo dâng biểu 
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xin về chầu. Nhà vua thuận cho, Bồng lập 
tức cất quân lên đường. 

Được tin này vua vội sai thuộc tướng là 
Nguyễn-Mâu-Nhĩ mang quân ra ngăn Nhưng 
khi gặp tiền-quân của Bồng ở cầu Nhàn- 
mục, Nhĩ tự liệu là không thề chống nồi, 


xuống ngwa xin hàng. lồng ưng cho và. 


sai Nhĩ làm tiên-phong. Cải quân-thế của 
Trịnh Bông nhờ ở bước may mắn đầu tiên 
mà tăng lên một cách không ngờ. Khi quân 
ông liën vào đến cửa ô thì Lê với gia 
tưởng là Trương Tuấn tuy có mang quân 
chống cự nhưng lực lượng kém cỏi, chưa 
đánh đã tan vỡ cả. 

Dẹp xong Trịnh Lệ, Trịnh Bồng cùng với 


các tưởng bộ-ha mang lá cờ chiến thẳng : 
vào thành Thäng-Long ; vua Chiêu-Thống ra 

ngư tại điện Van-Thọ và cho triệu Bồng... 
vào. Giữ lễ thần tử, mà nhiều đời chúa . 


Trịnh đã nhãng bỏ, Bông sụp xuống sân 
rồng lay luôn năm lay cũng như một vi 


quan thường. Nhà vua thấy Bồng khiêm tồn. , 


khác hẳn voi cái thái-độ kiéu-cäng của 
Trịnh Lệ thì càm-động, phán : 
— Hơn hai trăm năm nay, họ Trịnh tôn 


vua giúp nước công đức thật không phải. 
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nhỏ. Trẫm vẫn lo báo ơn lại. Nhà chúa hiện 
thời, không ai có tài đức bằng người. Va 
người là con trưởng, thì việc coi giữ tôn-miếu 
của nhà chúa chính là ký-phån nhà ngươi 
đó. 

Bồng sụp lay, tâu : 

— Thần tài hèn mà tính lại wa tĩnh, không 
may gặp vận nhà suy bĩ, phải đi trốn 
tránh. Bån tâm chỉ muốn mặê áo cà-xa, 
nươnø nhờ cửa Phật. Nay nhờ ơn vua, 
sóng yên gió lặng, thần lại được trông thấy 
mặt trời, trong lòng vui sướng không biêt 
ngần nào. Hoàng-thượng lại nghĩ đến ông 
cha thần mà gây dựng cho thần thì thật là 
may lắm. Hoàng-thượng dậy thế nào. thần 
cüng xin vâng mệnh : 

Nhà vua lại hỏi : 

- Nhà ngươi đã xếp dọn chỗ nào cho 
các bộ-ha ở chưa ? 

— Nơi phủ cù còn che được mưa gió. 
Thần xin dọn về ở đấy. 

Vua Chièa-Thông sợ rằng Trịnh Bồng về 
ở Vương-phủ thì lại gây được cái thế-lưc 
cũ và noi gương các chúa Trịnh trước mà 
uy-hiếp nhà vua nên có ý không bằng lòng, 
hồi : 
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— Kinh-thành rối loạn Ris vậy mà pad 
cũ của nhà ngươi không việc gi w ? 


— Phủ nhà thần ở trong ngō cùng nên 
ngọn lửa không bén đến, nhưng SIRE bi- 
tàn phá và cướp bóc mất cả. | 


Hầu truyện nhà vua một lúc lân, Bồng 
lạy từ, lui ra. 

Từ biệt cái cảnh ninh ở “T06 Sơn, đối | 
với Bồng là một việc bất-đắc-di. Vì hiện | 
thời. ông đã 40 tuổi. Cái chí tham-luyến. M 
danh-vọng, trước kia nếu có thì đến nay 
cũng đã nguội lanh ở trong óc ông rồi. Đã 
vậy, Hồng, lại không phải là người bị phú- 
quí nó làm cho say sưa như Trịnh Khải 
hay Trịnh Lệ. Cướp lấy chính- quyền, ban- j 
ý của ông chi là sây dựng lai cơ-nghiệp đồ 
nát của ông cha, chứ không có cái tham- x 
vọng gì quá đáng như Trịnh-Giang khi trước b _.. 


hay Trình Sâm gần đây cả. 
Vì ôm ấp một cái hoài-hão dän dị như 

vậy nên sau khi ghé thăm cung miếu mà | 

cảnh hoang tàn làm cho ông đến rơi lé, f y 

Bông định về ở Lượng-phủ là một tòa lâu- i 

đài tĩnh-mịch xa hắn với chinh-quyën. 

Các tướng bộ-ha thấy ông có cái cứ-chỉ 
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kỳ-quái như vậy thì nhao-nhao lên phän- 
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` 


Họ nói : TRE 

— Thiên-ha theo ông về dày là muốn tôn 
ông lên làm chúa đề lập một chút công- 
danh. Nếu òng tránh Yương-phủ không ở thì 
chẳng qua cùng chỉnguyênlà một vị vương-tử 
mà thỏi. Thiên-hạ thấy thế tất ngã lòng mà 


. tán ; đã tán thì Lụ làm sao được nữa ? Vả, nến 


về Thäng-long đề ở Lượng-phủ thì không 
bằng cứ ở yên huyện Chương-đức còn hơn. 
Tội gì ổng đem bọn chúng tôi về đây cho 


“vất VA 7. 


Trịnh Bồng muốn giảng- giải cho bọn bộ- 


ha hiền 


rằng những việc ông cha mình 


lăng-bức nhà Lê khi xưa là quá đáng, bản- 
tâm mình chỉ muốn làm một người bề tôi 
trọn đạo với vua. Nhưng b6ô-ha ông hầu hết 


“là những võ-quan vô học. Họ không chịu 


nghe những lý lẽ nào khác, ngoài lý lề của 
lợi danh Bông lại là người nhu-nhược và 
không quen trị quân nên bị đa số chen lấn. 
Bất-đắc-dĩ, đề lấy lòng họ, ông phải dọn về 

ở một ,cái gác nhỏ tại Vương-phủ. Lại sợ 
mích lòng vụa Lê, Bồng vội sai chức Chướng- 


sử là Trinh Đoàn làm biểu, tâu : 
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— Vào thăm cung-miếu. thấy hương lửa 
vắng tanh, rêu phong cỏ mọc, thần không 
đành lòng mà bỏ đi cho được. Cúi xin hé-ha 
cho thần được ở tạm một ngôi nhà nhỏ ở 
canh đó đề được sớm hôm quét don và tu- 
hợp linh-hồn của tô-tôn thì thật may cho thần 
lãm. 

Yua Chiêu-Thống đoán biết là Trịnh Bồng 
lại lần lần bước lên cải dia-vi của các chúa 
Trình. Nhưng dù muốn ngắn cấm cũng 
không thê được, buồn rầu bảo với các thi- 
thần : 

— Trinh Bồng lai có ý muốn làm chúa 
rồi. Vương phủ không khác một cải tô chim 
đã bị phá, người này đi rồi người khác 
lai đến mà không ngai nhơ bần cả người. 
Tiếc *räng khi quản Tây-sơn mới đi khối, 
trầm không cho nó một bó đuốc cho rảnh 
việc. 

Hôm sau, các quan họp ở triều-đường đề 
nghị phong cho Bồng. Ý nhà vua thì chỉ 
muốn cho Bồng tước Quốc-Công như các 
chúa Trịnh Tùng và Trịnh Tráng khi mới lên 


cầm quyền, nhưng cho được hưởng rất ohiều 


bông lộc, chứ không phong vương ngay 
như các chúa Trịnh-Cương và Trinh-Giang 
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sau này nữa. Nhưng các quan thấy Bồng đã 
trở về ở Vương-phủ, có nén đi được cũng 


- khó lòng nên do-dự mãi mà không ai giám 


quyết. i 

Sau có người tâu với nhà vua : ' 

— Tô họ Trịnh khi trước, lúc mới thụ phong 
chỉ là chức « Tiết-chế thủy-bộ chư-quân, 


Bình-chương quân-quốc trọng-sự » và tước 


quốc-công mà thói. Nay xin cứ theo lệ ấy. 

Nhà vua khen phải, truyền đem quốc-sử 
ra khảo lai, muốn bỏ chức Tiết-chế đi mà 
phong cho Bồng tước Quốc - công thôi. 
Nhưng trong các quan, người nào cũng lo 
sau này Bồng sẽ trách cứ đến mình nên 
không ai dám tán-thành mà cũng không một 
người nào dán‡ thảo sắc-phong cả. Đương 
lúc vua tôi do-dự thì Định Tích-Nhưỡng 
mang theo mấy chục tưởng bộ-ha từ ngoài 
tiến vào, mọi người có ý mừng thâm là sẽ 
gat được cái gánh nặng cho con cáo già ở 


- Hàm-Giang, nghĩa là nhờ Định Tích-Nhưỡng 


giải-quyết hộ. 


Đinh ichi- Masiy y 


INH Tich-Nhưỡng PE E 
Tại sao Dinh Tiểh-Nhưỡng vừa bước chềh | 


đến triều-đường, cuộc tranh-luận ồn ào của 
các quan liên im bặt ? 


Mấy điều trên này rất đáñơ cho Hi ta | 
lưu-ý, vì Định Tieh-Nhưỡng không những là “ 
một viên tướng có thế-lực ở Bắc-hà mà 
cuộc loạn ly của chúng ta về thế-kỷ thứ 18 
sở dĩ không giẹp yên di được, cũng là do 
ở cái chi nghĩ hẹp hòi của ông một phần. 
lớn. Pur | 


Dinh fich Nhưỡng người làm Hàng-Giang' 
(Hải-đương), là giòng giði một danh-tướng ở 
Bắc-hà là Định Văn-Tả. Họ Định rất giỏi về 
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; Poot Nhưỡng là Đinh Văn-Phục, hồi đầu niên 
- hiệu Cảnh-hưng ,đi theo giặc Ninh-Xá, Nhưng 


f _ quay về Bàng và lập nên nhiều công trận 
ˆ nên cũng nỗi tiếng là những tưởng giỏi ở : 


` lam-chướng mà chết. Triều-đình truy cứu 


môn đảnh giặc nên bây đời iiên tiếp được 
phong Quận-công. Cái tài chiến trận của họ 
Đinh cũng như cái đức làm quan của họ 
Đặng đã thành tục-ngử :« Đánh giặc HQ 
Định, làm quan họ Đặng » 


Cha Nhưỡng là Định Vän-Thân và chú 


ĐẾN NHÀ CHỦA 39 | 
{ 
| 


được triều - đình chiêu dụ, hai người lại 


Bắc-hà.. i 
Trong đời Trinh Sâm, nhân giặc hãm trấn | 
thành Cao-bằng, quan đốc-trấn là Nguyễn | 


Đình-Bá tử trận. Triều-đình sai Dinh Vän- 
Thån làm thông-linh mang quân di dẹp giặc. 
thắn ăn của đút của giặc, lần lữa không 
đánh, làm cho quan quân bị nước độc chết 
hại rất nhiều. Đinh văn Thần cũng mắc bệnh 


ra việc này, nghị Thân phải chịu hình phạt 
chém vào xăng và dây xéo lên xác. So liên 
lụy đến mình, Định Tich-nhuông và em họ 
Nhuỡng là Dinh-Nha-Hänh xin vào làm môn- 
ha Việp quận-công Hoàng Ngũ Phúc. Nhờ 
Việp quận cất nhắc ,hai người từ chức cai- đội, 
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dần dần được phong : Nha-Hành, Hàn-xuyên- 
Häu và Iich-Nhưỡng, Liên trung-Hầu. 


Khi Nguyên Hữu-Chỉnh mang quân Tây- 
Soa ra Bác thì Đinh Tich-Nhuông đương giữ 
chức quản quân cơ Vệ-Tả là một đạo thủy 
quân đóng ở Hải-dương. 


Theo lệnh Đoan-nam-Vương Trinh Khải, 
Nhưỡng mang chiến thuyền xuống Sơn-Nam 
chống với quản Tây-Sơn. Nhưng phần vì 
mắc mưu Nguyễn.Huệ, phần gặp phải chiều 
gió không lợi, thủy quân của Nhưỡng bị 
quân Tây-Son phá vỡ ở cửa Luộc. Nhưỡng 
một mình thoát nan, lủi thủi chạy về Hải- 
dương. May gặp lúc đốc-trấn thành Đông là 
Ngạn Lĩnh-Hầu bỏ thành chạy trốn, Nhưỡng 
liền thu thập một ít tàn quân, kéo vào đóng 
git trấn thành. 

Để tổ rằng mình trung - thành với họ 
Trinh và hiệu triệu đân nước cho để, 
Nhưỡng tô-chức tang lễ Đoan nam Vương 
(mấy hôm trước tự sát ở Kinh - Hắc). 
Quân linh Nhưỡng đều cho mặc sắc trắng 
và lap đàn tế lễ rất om sòm. Liền đó, 
Nhuỡng ha lệnh cho bốn phủ trấn Hải dương 
pbải cấp bách mộ quân và nộp lương, Rẻ 
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nào chậm chê bị Nhưỡng hành-ha rất tàn 
i AG 
f nhẫn. Dân Hồng-Châu oán Nhưỡng đến cốt | 
| tủy, nhưng thế không sao được, đành phải 
? cắn răng mà chịu. 
"Khi nghe tin quân Tây-Sơn đã ra khỏi | 
Bắc-hà, Nhưỡng vội vă liênlac với một t 
tưởng giặc bể là Thiêm-Sen ở miền An- 
Quảng, rồi cùng với hắn cùng kéo quân 
về Thäng-Long. Nhưỡng thống-lĩnh quân 
bộ (shừng hơn một vạn) do đường Yên- 
Nhân kéo lên. Thiêm Sen thì quản-đốc thủy- 
quân (linh tám trăm chiến-thuyền) khởi từ 
Lãnh-bài tới kinh-thành. Nhưỡng cho bô-quân 
đóng ở trường Bắn. và thủy-quàn ở bến 
| Thúủy-ái mà chi mang có vài trăm bộ-ha vào 
IE. thành. 


| 
| Cũng như hầu hết các tướng về giòng họ 
Định ở Hàm-Giang, Nhưỡng là kẻ thất-học 
| và không hiểu đạo-lý là gì. Khi lâm trận thì 


đánh rất hăng, nhưng gặp lúc cần phải dùng 
| đến tri-näo thì cư-xử rất thô-lỗ và vụng-về. 
| Nhất là lúc này, Nhưỡng có một cái quân- 

lực khả to ở trong tay thì ông tưởng chừng 

nhw cái mệnh-hệ xứ này hoàn-toàn ở cả 
nơi mình nên tô ra kiéu-cäng tự-đắc, làm 
cho kẻ thức-giả đều bất-bình và khinh-bi. 
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Công hay Vương ? 


ÑGHE tin Đinb-Tích-Nhưỡng kéo quân 
từ Hải-dương đến, vua Chiêu-Thống 
lo rằng nếu không khéo khu-xử thì Nhưỡng 
sẽ ăn cánh với Trịnh-Bồng nên vội cho vời 
Nhưỡng vào điện mà dụ : 

— Ngươi thât không hồ với dòng đối danh- 
tướng. Nay đã về đây thì nên cho quân 
vào thành và gia-tâm bảo-vệ kinh-đỏ cho 
trầm. 

Nhưỡng lay ta lui ra, hôi bàn với các 
quan về việc tấn -phong Trịnh - Bồng. Có 
người mmuốn cho Nhưỡng tán-thành ý muốn 
của vua Lê nên mở quốc-sử ra, giảng giải 
cho Nhưỡng. Nhưng Nhưỡng không chin 
đề ý nghe, đột ngột hỏi : 
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= — Tôi là ké võ biền, không hiều sử-sách 
là gì cả. Các ông chỉ nên nỏi vän tắt cho 
-tôi biết hà vua xử với nhà chúa hậu bạc thế 
o AE 


Chức Nội-hàn là Mgiyễn- Hàn đáp : 


- Nhà chúa đã mất ngôi mà nhà vua lại 
trả lai cho. Thế là hậu lắm chứ gi! 


Nhưỡng trừng mắt : 

Ông cũng là Tiến-sĩ đấy à ! 
He Phat,  - 

= pô khoa nào ? 
= — Khoa Kỷ-hợi. 

Nhuëng nin lặng. không thèm nói nữa, 
- đứng dậy về, Các quan liệu việc không thành, 
cũng ai về nhà nấy. 
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Trong bọn bộ ha Trịnh Bồng có kê muốn 

-< dwa vào thanh-thế của Đinh-Tieh-Nhưỡng đề 
__ mưu cho việc iän-phong chóng thành. khuyên 
“Bồng mời Nhuỡng đến họp hàn. Nhưỡng 

=.. không đến, lấy cớ rằng mình phải tị-hiềm, 
nghĩa: là việc Bông thụ phong chưa có kết- 
quả mà Nhưõng đến, thiên-ha sẽ ngờ là hai 
người có tupý với nhau 
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Hòm sau. vua Chiêu-Thống sai thảo sắc 
phong cho Nhưỡng tước Quận-công và phái 
Lê Hữu-Hạo mang sắc đến khuyên Nhưỡng 
nhất-tâm tôn giúp nhà vua. Nhưỡng SG 
chối từ : 

— Tôi phụng cbiếu về đây, thấy nhà vua 
mưu được cuộc thống-nhất là một việc đại- 
phúc cho thiên-haạ, tôi đâu chẳng hết lòng 
giúp đỡ. Nhưng tự nghĩ công việc nhà chúa 
chưa ngả ngũ mà tôi đã nhận tước-lộc thì 
thiên-ha sao khỏi đàm luận ! Tôi còn thờ 
nhà vua lâu đài, xin hãy tạm thu sắc mệnh 
lại. | 
Vua Chiêu-Thống sợ rằng cứ dùi däng mãi 
thì việc không bao giờ xong nên quyết định 
phong cho Trịnh-Bồng là : Tiét-ché Thủy-bộ 
Chư-quân, Bình-chương quân-quốc trọng-sự, 
Thái-Úy, Côn-quốc-công. 


Nhà vua cấp cho Bồng 3 nghìn lính, 5 
nghìn mẫu ruộng và sưu thuế của dân 200 
xã đề chỉ vào việc phụng-sự tổ-tiên ho 
Trịnh Nhưng lại lo rằng từ Quốc-công, Trinh- 
Bông lại leo lên tước Vương như các chúa 
Trinh trước nên trong sắc lại chua thêm : 
« Từ nay trở về sau, đời đời chỉ được phong 
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i dën tước Quốc-công là cùng, chir không bao 
E giò được phong Vương nữa » 

E Săc thåo xong, nhà vua sai ban xuðng cho 


Trinh-Böng và yết ra Đạihưng-Môn (cửa 


Nam: cho công chúng cùng biết. 

| Đọc sắc, Nhưỡng thấy có câu « đời đời 
F chỉ được phong đến tước Quốc công v.v.. » 
| thì bất bình nói : 

F — Nếu lấy Quốc-công làm tước phong lúc 
E đầu thì còn có nghĩa. Chứ thắt buộc như 


thế này thì nhà chúa không bao giờ được 
phong Vương nữa. Sao lại vô lý như vậy ! 
Hiện thời, nhà vua thống-nhất, các quan 

| trước kia chức nào, nay lại giữ nguyên chức 
ấy. Có gi riêng một mình nhà chúa phải 
chịu thiệt thòi ! 

Liên đó, Định Tich-Nhuông sai dwa thư 
mời các quan đến hội ở cung Tây-long đề ban 
về việc này Đến dư hội có sáu, bảy quan văn 
là Ngô-Trọng-Khuê. Nguyễn-Gia-Lịch, Nguyên- 

tTôn Điện, Nguyễn-Đinh-Thiều, Phan-Huy-Ích. 
Ngoài ra là quan võ và hầu hết thuộc quyền 
thống-lĩnh của Đinh-Tich-Nhưỡn.. 

Nhưỡng truyền mở tiệc thất đãi mọi người. 
Khi ăn uống xong, ông mới bắt đầu vào 
việc, hỏi : | 
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— Nhà vua phong cho chúa tước Quốc- 
công, các ông nghĩ thế nào ? _„ 


Bọn quan võ vô hoc. cố nhiên là không 
biết nên chăng thế nào. Các quan văn đến 
dự buôi hội này thì trước kia dëu là người 
làm quan với Trịnh-phủ nên hầu hết muốn 
suy lôn chúa Trịnh và chỉ mong có „dip đề 
phu-hoa với những người theo đuôi mục- 
đích này. Đề tỏ rằng mình hết sức trung- 
thành với nhà chúa. Ngô-Trọngø-Khuê vội nói 
lời Định tíich-Nhưỡng, thưa : 


— Trong khoảng hơn hai trắm năm nay, 
nước Nam ta bao giò cũng có vua, có chúa: 
Không lễ mới thua có một lrận mà nhà 
chúa đã bị tuyêt-diêt hay sao ? Nhà vua còn 
trẻ tuôi, nghĩ ngợi chưa chin. Kẻ tả hữu lại 
không hiết ngăn can. Bây giờ phi ông thì 
không ai có thê chỉnh đốn lại được. 


Câu đó gãi trúng vào chỗ ngứa của Pinh- . 


Tich-Nhưỡng nên Nhưỡng hớn hở nói : 


—— Hôm nay tôi mời các ông lai đây là chính. 


vì việc thế. Tôi muốn tâu xin vua sửa đổi 
lại, các ông có thuận không ? 
Mọi người đồng-thanh đáp : 
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— Nếu không thuận, chúng tôi có đến đây 
làm gi. Đã đến là thuận. 
— Nếu thuận thì các ông làm bản tâu đi. 


Toi sẽ tiến lên. Dù vua không muốn cho, 


tôi cũng cố xin cho kỳ được. 
Một quan võ là Nguyên-Gia Quán cho việc 
kêu xin là phiền-phức quá, vội nói sen vào : 
— Trước kia Dương-Trọng-Tế chẳng làm 


bản tâu xin cho quận Lê là gì ? Chỉ vì xin 
mà nhà vua không cho nên mới bỏng việc Bây 


giò chỉ bằng chúng ta kéo cả vào phủ mà 


tôn chúa Bồng lên vương vi. tự khắc việc 
thành. Cần gi phải xin số nữa. 

Nhưỡng lắc đầu : 

— Làm thế không được. Vì chúa cũng còn 
phải chịu sắc mệnh của vua kia mà. Tục ngữ 
có câu : « Chẳng ai mặc áo qua đầu ». Ta 
cứ đao chính mà làm. Chẳng thế, rồi lại bị 
người ta đẻ nén .như Dương-Trọng-Tễế lúc 
trước. Nếu ta đã tâu xin rồi thì mấy anh 


đồ gàn ở trong triều có bắt bé ta cũng 
‘không được nữa | 


Ngay hôm ấy, bon Đinh-Tich-Nhuỡng thảo 
sở tâu, rồi kéo nhau vào triều, xin phong 
vương tước cho Trịnh Bồng. 
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n LA 
ig Vua chiêu-Thống tức giận, quát mắng : 

LA — Muốn phong vương dê ăn hiếp ta thì mới 3 
để xướng hay sao ? Nếu cứ yên đạo vua lôi ES 
| Si thì Công với Yương phóng có khác gi ? Đã. | 


vậy, sách phong vừa mới làm xong mà thay | 
đổi đi ngay thì còn ra thểề-thống gi nữa 9. 
Vua chứ phải là trẻ con đâu ? LA 


Vua Chiên-Thống nhät-dinh không cải lại 
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E sách-mệnh. Các quan thì nghĩ thầm rằng 
L $ mình làm trái ý chúa không tiện, mà đứng l t 
Mà về phía vua vi-ät cũng đã yên. Đề tránh | 4 l 
Le cho sau này khỏi bận rộn đến thân mình, sE 
` | hoặc họ lặng thinh không tô một ý-kiến nào 4 : 
ị 3 cả, hoặc thoải-thác lui về điền-lý. | 
A% Thấy cái tình-thế gay go như vậy, môt vi 4: 
đai-thần là Phan-Lê-Phiên tâu : | | 
— Ngày trước nhà chúa hiếp-chế nhà vua. 1 
| nên mới gây ra mầm loạn, Nay chúng lại pi. 
vì muốn theo gương cñ, quyết không thể chiều `. f 
bi ý chúng được. Đinh-Tieh-Nhưỡng là kè võ- f 
ừ : phu. lấy nghĩa lý mà nói với hãn vô ich. 1h | 
Je Xin bé-ha ban chỉ cho tôi đến thăm Trịnh: : | 
| | Bông. Nén Bồng chịu nghe thì việc nước còn ', 
bị có thề duy-trì được. | | 
f Nhà vua nhận lời. | 5 À | 
i | 
f 4 
° £ : | 
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Phan -lê-Phiên đến bảo với Trịnh Bồng: 

— Chúng lôi sở di mở mày mở mặt ra 
được là nhờ ơn tác - thành của nhà Chúa. 
Thực không có tâm địa nào muốn làm hai 
vương-phủ cả. Chỉ nghĩ cuộc biến loan lần 
này là do ở co trời mở đóng. chưa biết rồi 
sẽ chuyên-biến đến đâu. Đại - phàm việc đời 


` không nên câu-nệ quá. Việc phong vương- 


tước nhà vua đã không muốn, nèu cứ 
cô nài ép mãi thì thật là không phải đạo 
chút nào Tòi tự nghĩ cái nghia-vu của tôi 
là phải nói đề ông biết. Xin ông thể lòng 
cho. Nêu ông khinh tôi là thô-thiển mà 
không chịu nghe lời thì sau này cuộc loan 
sây ra, quyết không thể vän-hôi được nữa. 
Kë thúc-giả. lúc trị thì ra làm quan, lúc 
loan thì về đi ân. Từ nay tôi không giám 
màng tới cong-danh nữa, xin về đi ån. 
Trịnh Bông vốn' không phải là người có 
những tham-vọng quá đảng. nhưng phần 
bị bọn tả-hữn thúc dục và sợ làm trái 
ý họ thì sau này không nương tựa vào đâu 


được, phần khác vì có thành-kiến là có khôi- 


phục được vương-nghiệp thì mới không phụ 
cải công xây dựng của tô-tiên nên do-dự 
hồi lâu, rồi đáp : 
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LỆ 


¬ Tôi cũng tự biết mình vô tài, có đản, 

giám mơ tưởng đến những địa-vị quá cao. 
Việc mà ông nói đó, toàn là do nơi quân | 
_ Nhưỡng sướng xuất lên. Hắn không bảo cho 

tôi biết gi cả. Tùy ý Hoàng-thượng xử đoán _ 
cho tôi được thế nào hay thế ấy. Xin ông A 
vë tåu giúp đề ps à biết bụng cho ˆ tin | 
tôi. - 5 


Phan-Jê-Phiên thấy ` Trịnh Bồng đây cái - i NÓ 
-trách-nhiệm cho kể khác và không Mộ "HR 
nghe lời mình khuyên, thì. thất-vọng. trở về. 
tiên phục: mệnh vua Lê Tiếp, nói : | 


— Có việc nhỏ mon như thế, mày. mà ti 5 
làm cũng không xong, thì dùng tôi. phỏng v.v. 
ich gì ! Từ nay lôi. xin cáo về. mr 
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Từ dó, Phan- lê-Phiên' không vào Th ng nữa. 


_ Nhưỡng nghe biết. việc này; tự: ai bio 
voi mọi người : 


^- Anh râu ràm ấy bỏ chức mà VỀ, PR à 
"triều càng đổ được một anh đồ bướng! =. 
Vua Lê trông quanh quất chung quanh - $ 
mình, chỉ còn thwa-thót vài viên quan nhỏ ~ 
mà hầu hết lại là đẳng-vĩ của Đi 
Nhưỡng thì buồn rầu nói : + 
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làm quả, phải nhờ người vào tâu xin với 
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-- Thế là từ nay ta không có người giúp 
việc nữa rồi. Nhưng chúng cũng không thê 
cậy đông người mà ăn hiếp ta được. Ta 


nbät-dinh không cho, xem chúng làm gi 


nội ta nào ! $ 
“Bọn nội - hàn ở trong cung lai sợ sau. 
này Đinh-tich-Nhưỡng trách cử đến mình là 


khôag biết khuyên vua làm theo ý muốn 
của hắn, nên cố nài vua Chiêu-Thống phong 


vương-tước cho Trinh-Bông. 

Nhưng nhà vua cũng không chuyền. Tuy 
nhiên Nhưỡng cũng không chịu lùi Ông 
mang các tướng bộ-ha vào tån sân điện nói 


"năng lớn tiếng và giơ chân giơ tay, không 
_ nghĩ gì đến lễ vua tôi cả. Vua Lê giận lắm, 


cầm gwom ném Nhưỡng. Nhuëng lui chạy 
về vương-phủ, bô bô nói cho mọi người 
cùng biết là sẽ mang quân cấm-cố nội-điện, 
không cho đem gao nước vào, nếu nhà vua 
không chịu phong vương cho nhà Chúa Các 
Hoàng thân và cung-nữ sợ rằng Đinh-tích- 
Nhưỡng làm đúng như lời ðA nói thì nội-điện 
sẽ tuyệt lương nên cố van xin nhà vua hãy 
tam lui một bước, rồi sau này sẽ hay. Chính 
Đinh-tich-Nhưỡng cũng tự biết rằng mình 
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nhà vua chỉ phong vương-hiệu cho Trinh- 
Bồng thôi, còn chính-quyền thì ő trong 
tay nhà vua cả, Nhưỡng không giám tơ 
hào gi đến. 


Bät-däc-di vua Chiêu-Thống phải hạ lệnh 


phong cho Trinh-Bông làm « Đaï-nguyên-sủy, 
Tông-quôc-Chinh, Yến-đô-Yương ». 

Trịnh-Bồng thân vào nội-điện nhận mệnh. 
Vua Chiên-Thống không thê nén mie nôi 
bät-binh, du : 


-- Trinh-Lê không giữ đạo làm tôi nên 
trầm mới phải vời ông về giúp nước. Nay 
ông lại nghe theo bọn thủ-ha mà làm như 
lỗi trước thì trầm biết trông cây vào ai được 
nữa ! 

Biết tội Bồng chỉ quỳ phục dưới sân, 
không giám trả lời. 

Nhưng vua Chiêu-Thống vừa chút bỏ được 
cái ách Đinh-tich-Nhưỡng, thì không ngờ lại 
säy ra cái họa Hoàng-phùng-Cơ. Co cũng 
như Nhưỡng đều ôm ấp cái muc-dich đẻ 
nén nhà vua để gây lại cái cơ-nghiệp của 
nhà chúa đã bị điêu-tàn Nhưng Cơ cũng 
như Nhưỡng đều không hiểu rằng, vì sự cố 
gắng của họ mà nhà Chúa đã bị đồ sớm 
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hơn một chút nữa, lôi cuốn cả nhà vua. Cả 
hai người cùng là quan võ và cùng vô học 
như nhan. Chỉ khác là Nhưỡng quá say xưa 
vì phú-quý mà Cơ thì còn biết lấy nghĩa vua 
ļôi làn: trọng. 


Hoàng-Phùng-Cơ 


a Phùng-Cơ người xã Vän-côc, huyện 
Bach-hac, lúc đầu cũng chỉ là một tên 
tướng giäc trống với triều-đình. Khoảng niên- 
hiệu Vĩnh-hựu, Phùng-Cơ cùng với Nguy ĉn- 
Án, Vũ Khäc-Thiéu, một bọn 27 nØƯời ra 
thú, xin đái tội lập công. 

Hoàng - Phùng-Cơ được chúa Trịnh cho 
làm chânh-dôi trưởng. Ông tính ngay thật 
và råt can-đảm nên không bao lâu lập được 
nhiều chiến-công và phong là Thac quận-công. 


khi Đoan nam-vương lên cầm quyền thì 
Thạc-quận đương làm đốc-trấn Son-Nam. 
Bọn Kièu-binh, vì oán cái chính-sách hà-khắc 
của hai vị dai-thân hồi bấy giờ là Nguyễn- 
Khän và Dương-Khuông, chia nhau đi lùng 
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giết và phá nhà hai người này. Không may 
chúng phá lầm phải nhà riêng của Hoàng 
Phùng-Cơ ở Thăng-Long. Sợ oai Thạc-quận, 


chúng phải bàn nhau góp 2000 quan dë 
“đền. Nhưng Thac-quận không nhận nên bọn 
_Kiên-binh hết sức kinh-phuc. 


Cũng vào hồi đó, Đoan nam-Vwong xuống 
chi cho Hoàng - Phùng-Cơ mang lính Søn- 
Nam về siẹp Kiêu-binh. Nhưng Phüng-Co 
xin dùng những phươnsg-pháp hòa bình mà 
giải quyết vấn-đề này nên cuộc loạn đẹp 


xong mà không tốn một giọt máu hay mũi 


tên nào cả. 

Nhưng liệu biết là tương-lai không thê yên 
ôn được, và tuôổi ông cũng đã già, Thạc- 
quận xin tri-si, lui về. Triều-đình không 
cho đôi ông lên trấn-thủ Sơn-tây. 

Tháng 5 năm Bính-Ngọ (trước khi quần 
lây, Sơn ra Bắc một tháng), ống bình-an 
của Thuận-hóa không đến. Lý Trần-Quán 
đoán là miền nam có loạn, bèn sai Hoàng 
Phùng-Cơ xuống làm đốc-trấn Sơn-Nam đề 
phòng giữ mặt bề. Chính Phùng-Cơ cũng 
hãng-hái muốn đi, đã mộ sản 3.000 nghĩa- 
bình chỉ còn chờ ngày đi nhậm chức. Nhưng 
các nhà cầm quyền bấy giờ là Büi-Huy-Bich 
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Trương đăng-Quï v. v. cho là miền nam vô 
sự, không chịu sai đi. 

Không ngờ một tháng sau, quân Tây-sơn 
do đường bề tiến ra Bắc-hà. Các tướng-lĩnh 
được triêu-đình phái đi đánh giặc như Trịnh 
Tu-Quyên, Binh-Tich Nhưỡng, Đinh-Lệnh- 
Dàn đều bị Nguyễn Huệ đánh thua. Bất đắc 
di Boan-nam-Vwong phải cho vời Hoàng 
Phùng-Cơ đến đề mưu việc chống giữ 
kinh-thành Thăng long. Nhưng hồi này Thạc 
quận mới ốm dậy, phải về nghỉ dưỡng bệnh 
tại nhà riêng ở chân núi Khán-sơn. Tuy 
nhiên, khi trung-str đến triệu, Thac-quân cũng 
cố gượng dậy đẻ vào chầu. Lúc di đường, 
ông nói riêng với lrung-sứ : 

— Việc nước đến thế này thì mười phần 
đã hong 8,9 rồi. Bon nghĩa-binh tôi mộ 
được, chót cho về mất cả ; có thể lấy tay 
không mà đấm được giặc hay sao ? Song 
việc quan hệ đến xã-tắc. Bây giò chính là 
ie kế thần tử phải liều mình báo quốc đây. 
Phùng Cơ này đâu giám tiếc thân ! 

Khi Thac-quận vào hầu, Đoan-nam-vương 
hoi : 

— Thế giặc hung hän lắm. ông nghĩ làm 
thế nào mà ngăn ngừa được l 
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Thac-quån khẳng-khái thưa « 

--- Tòi chịu ơn nhà nước nặng lắm, thề 
không bao giờ chịu cùng sống với giặc. 
Cha con tôi hiện còn tất cả 9 người, quyết 
một lòng theo sau xe chúa, xin chúa đừng 
lo. 

Nhờ có mấy câu cương-quyết của Hoàng 
Phùng - Cơ, Poan-n:m-vwong mới yên lòng. 
Lập tức Vương xuất ở công-khô ra 5.000 


quan, trao cho Thạc-quàn đề chỉ về việc 


quân. 

Lúc Thac-quận lay từ bước ra, Vương còn 
lo rằng ông không giúp nhà chúa một cách 
tận tâm nên lai dän với : 

— Ông đừng bỏ tôi nhé ! 


Thac-quận cấp bách mộ được hơn 1.000 
quân, chia cho các con và rë quản-lĩnh, rồi 
vội vã lên đường. Nhưng ông vừa ra đến ô 
Ong-Mac thì nghe tin quân Tây-sơn đã tiến 
gần đến nơi rồi: quân Bäc-hà sợ bi, bô cả 
hàng ngũ ; có kẻ ném trả cả khi-giói và áo 
giáp mà chay về mang vợ con đi trốn. Chung 
quanh Hoàng-Phùng-Co, chỉ còn tro ra có 
vài trăm thuü-ha. Tuy-nhiên ông cũng đón 
đầu quân giặc mà cố đánh, nhưng chỉ trong 
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khoảnh khắc, thân ông đã bi mấy vết thương 
mà trong số 9 người vừa con, vừa rễ cũng 
chết mất 6 _ người. Bất däc-di Thac-quân phải 
chay về miền Vân-Cốc, định rước chúa 
Trinh lên đó đề mưu việc khôi-phuc. Nhưng 
không bao lâu thì nghe tin Đoan-nam-vương 
bị hại, Thac-quân liền lén lên Hưng hóa, 
nương nhờ một người Thô-tù là Đinh-Công- 
Hồ. Khi qnân Tây-sơn đi khỏi, Thạc-quận 
mới trở về Sơn-tày. gây lại thế lực cũ, rồi 
tiến xuống Thăng-long, theo như tờ chiếu 
hiệu-triệu của vua Chiêu-Thống. 
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Vương giả và Vương thật 


AI kinb-thành; Thac-quån thoat đầu đóng 
quân ở trường bắn, rồi mới vào triền-yết 
vua Lê, tiếp ra hầu chúa Trinh. Người Kinh- 
thành thấy ông củ-chỉ nh vậy. ngờ rằng ông 
có ý bênh vực vua Lè mà Liên-quân thì đứng 
về phia chúa Trịnh ; không bao lâu nữa, kinh- 
thành sẽ là chiến-Itrường của hai người, 
-7 Có lề cũng cùng một ý ấy nên Trịnh-Bồng 
mật sai người đến dụ quận Thae vê đảng 
với mình mà Đỉnh Tích Nhưỡng cũng thời 
thường cho mang quà cáp đến đút lót đề 
lấy lòng Thac-quân. 
Trong bộ-ha của Thac-quân có một người 
tên là Nguyễn-Liễu thấy thièn-ha phần nhiều 
thiên về phía vua nên khuyên Thac-quân 
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hợp với Pinh Tich-Nhuëng giúp chúa dë 
cầu công với họ Trịnh, Nhưng Thạc-quận có 
ý ngần ngại nói : 

— Người ta khó nhọc mới làm được mâm 
cô ngon. Minh vừa về đến đây mà đã thò 
đĩa vào gắp ngay thì sao cho tiện |! 

Liễn không cho ý ấy là phải. cố vật nài: 

— Nhà vua tuy đã phong vương cho nhà 
chúa rôi, nhưng quyên chỉnh nhà vua giữ 
lấy cả, thành ra cả ngày chúa chỉ ngồi suông 


trong chính-phủ. Nhiều người lấy thể làm. 


bất-bình, nhưng không ai giám sướng suất 
lên trước. Việc này phi ông thì không xong. 
t›ô-ngữ co câu : « Mưu việc dẻ, thành việc 
khó ». Nếu ông chịu gắng công một chút 
thì công-nghiêp cũng không kém gì Binh- 
Tich-Nhưỡng. 

Thac-Quận hỏi nếu muốn như vậy phải 
làm thế nào, thì Liêu đáp : 

-— Khi trước Liên Quận họp các quan ở 
cung Tây-long bàn việc phong vương cho 
Chúa, thì nay ông cũng họp các quan lại, 
bàn việc thu lại chính-quyền cho vương-phủ, 
rồi xin nhà vua chuẩn cho. Việc dễ như trở 
bàn tay, làm øì mà chẳng được ? 
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Thac-Quận nghe lời, truyền làm tờ hiệu- 
triệu các quan vấn võ. trong nói : « lôi 
trước kia phụng-mệnh đi đánh giặc, không 
may bị thua, đến nỗi Kinh-thành thất-thủ. 
Tội ấy không phải nhỏ May nhờ lòng trời 
nghĩ lại, quân giặc tự liệu không thê đứng 
vững được, đương đêm phải kéo về Nam. 
Nước nhà sông núi vẫn y nguyên, vua chúa 
vẫn vua chúa cũ. Chỉ tiếc kỷ-cương đồ nát, 
triều-chính rối loan. Tướng võ. quan văn 
chúng ta có lễ cứ khóa miệng mà n£ôi yên 
hay sao ! Vây xin các ngài đến họp ở công- 
đường hộ-lễ. Chúng ta sẽ cùng nhau bàn 
định rồi tâu với vua, chúa xin ban chỉ thi- 
hành cho ra thê thống ». 


Tiếp được tờ hiệu-triệu này, công chúng 
tin là Thac-Quân vì nhà vua mà lập hội đề 
đáp lại cái cứ-chỉ của Định-Fich-Nhuỡng ở 
cung Tây-long. 


Hôm họp, Thac Quân kéo quân từ hoàng- 
thành ra, Dịnh-lich-Nhưỡng cũng mang các 
bộ thuộc lùr vương-phủ đến. Công chúng 
ngờ rằng hai người sắp đánh nhau đến nơi 
rồi. Có kẻ nhát gan, vội đưa vợ con ra khỏi 
kinh-thành và chôn cất của cải đề tránh cái 


62 TE NHÀ CHÚA 


nan binh đao. Nhưng đến khi Thac và 
Nhưỡng-quận giáp mặt nhau thì vẫn tay bắt 
mặt mừng. Bấy giò thiên-ha mới biết là mình 
lầm và đồ rằng Đinh-Tich-Nhưỡng tất mắc 
mưu Thac-Quân. 


Khi các quan đã đến đông đủ cả, Hoàng- 


Phùng Cơ dông-dac nói : 

--- Chúa lập lên đã hơn một tuần nay 
rôi. Thế mà chính-sự triều-đình chưa ra 
mạnh mối nào cả Các quan có ý kiến gì 
xin cứ nói ra, đề chúng ta cùng bàn và 
làm tờ tâu xin nhà vua thi hành cho ra 
thê-thống. i | 


Chức thi-lang là Ninh-Tốn lanh miệng 


đáp : 

— Từ hồi sánøg-nghiệp trở về trước thì 
quyền ở nhà vua ; con trung-hưng lrở về 
sau thì quyên về nhà Chúa... 

Dinh-Tich-Nhwông phát câu, hỏi : 

— Thế bây giờ trước sáng nghiệp hay sau 
trung-hưng ! Anh nào nói mà đốt thể ! 


Ninh-Tốn vội chữa : 


- Tôi nói thế đề tỏ ra rằng bây giờ là sau 
trung-hwng chứ gi. 
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Được như ý, Nhưỡng hớn hở : 

— Nếu như thế ông nghĩ thế nào thì nói 
di. 

Ninh-Tôn : 

— Vua chúa xưa nay vân theo về một 
thể. Tên quan tuy đã theo mệnh lệnh vua 
nhưng cũng nên giữ cả tên cù của nhà chúa 
đặt ra nữa. Như Bình-Chương thì kiêm 
Tham-tụng, Tham-tri kiêm bồi-tụng ; Thiêm- 
Thư thì kiêm thiêm-sai v.v.. còn quan võ 
như Chưởng-phủ Thự-phủ thì gia thêm 
mấy chữ tả, hữu đô-đốc. Công-đường ở 
ngoài cửa phủ là chô công chúng qua lại 
đã quen, thì cứ đề nguyên tên cũ. Chính 
sự trong nước thì trước do chúa định doat, 
rồi sau tâu lên vua. 

Nếu mọi việc cứ thực-hành theo đúng như 
lời Ninh-Tốn thì chính-quyền lại về cå Trinh- 
phủ mà cái dia-vi của Trinh-Böng so với 
Trịnh-Sâm và Trịnh-Khải không bị giảm đi 
một chút nào. Chữ thông-nhät của Nguyên 
Hữu-Chỉnh sẽ tr? nên vỏ nghĩa. Mà bao 
nhiêu công-phu cố-cắng của vua Chiêu-Thống 
cũng thành ra công-côc cả. 


Trịnh-Bồng thế-tït đã hiều rö là cuộc vån- 
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động trên này hoàn-toàn có lợi cho mình. 
Nhưng vua Chiêu-Thông cüng không khi 
nào chịu mắc lừa. Vi khi Hoàng-Phùng-Cơ, 
Dinh-Tich Nhưỡng và bọn Ninh-Tôn đem tờ 
tâu này vào dâng thi nhà vna tức giận, quát 
mắng : 


— Đã là Tham-Tụng. Bôi-Tung thì còn đeo 


chức ‘Binh-Chwong Tham-Tri làm gì nữa ? 
Đã là Chưởng. phủ-thư phủ hà-tất còn phải 
đeo thêm mấy chữ tả, hữu đô đốc ? Các 
người chỉ bầy trò ra đối trầm như đối con 
nghề. Phép thờ vua đâu có thế ? 

Thac-Quận vốn vần trọng nghĩa vua tôi nèn 
khi nghe vua Chiêu-Thống quë trách thì chỉ 
râp đầu tạ tội, không dám nói năng øi cả. 

Muốn nài ép nhà vua làm theo ý muốn 
của mình, Ninh-Tôn qui tâu : 

--Hiên-thài thiên hạ xao-vuyễn. Ngoài thành 
chỗ nào cũng là chiến-trrờng cå mà chinh-sư 
triêu-dinh cứ phân vàn mãi thì việc nước 
biết bao giờ giải quyết xong. Phạm đến 
uy vua, chủng tôi cũng biết là đắc tội lắm 
lắm. Nhưng thế không thé làm khác được. 
Xin hoàng-thượng soi xét cho. 

Nhà vua gät: 

--Chiến-trường ở ngoài thành tự ai gây ra 
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mà ci đồ tội cho trẫm. Thôi, các ngươi 
chẳng nên nói lắm 'àm gì cho nhàm tai. Nến 
các ugươi định lấy «6 đông mà ăn hiếp trầm 
thì cú việc mà làm can gi phải xin nữa ! 
Thac-quân sợ hãi, mồ-hôi chây ra ràn- 
rya Nhưng ông cứ qui phục dưới sân, mä; 
đến đêm tối cũng không chiu dậy. Nhà vua 
tự nghĩ Thạc-quận đã cố xin như vậy thì 
thì dù không cho cũng không được nào nên 


„cháản-nắn, thuận cho cả. Bọn Hoàng-Phùng- 


Cơ mừng rỡ, lay la lui ra. 

Thế là cái uyquyên của họ 1rịnh khuất 
đi một hồi với cuộc xâm-lược của quân- 
Tây-Son, nay lai trở vê y nguyên như cũ. 
Và cuộc giấy quân của Tlrinh-Bồng đã thu: 
được một kết-quả không ngờ : ông chỉ muốn 
làm một người trrởng-nam coi giữ từ-đường, 
nhưng sư ngu dốt của mấy viên quan võ . 
đã giúp cho ông thành một vi chúủa-tê, trong 
lay nắm vận-mệnh vủa mười triệu dân, 


Bắc -hà. 


Nhà vua và nhà chúa 


re phong phong vương-tước và thu cả 
chính quyền vë Trịnh-phủ, phải chăng 
Trịnh-Bồng đã gây lai được cái uy-quyền 
của họ Trịnh vừa bị lay đồ vì quân Tây- 
Sơn ? 
Còn xa lắm 9 


Sự thực, ông mới có những món phụ tùng 
mà uy-qguyền chân chỉnh lë tự nhiên là phải 
ở trong tay những người có đủ thế lực đề 
tranh dành lấy nó : Hoàng-phùng-Co và 
Định-tích-Như`ng. | 

Ngay sau khi ra khỏi triên-đường vua Lê; 
hai người về thẳng vương-phủ mà chia nhau 
những chức trọng yếu nhất ở Thăng-long : 
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Hoàng-Phùng-Cơ tự gia thăng tước Thac- 
võ-công và làm trung-quản-phủ tả-đò-đốc 
chưởng-phủ-sự là chức quan võ cao nhất ở 
Bäc-hà. Tiếp, đến Đinh-Tieh-Nhưỡng tước 
Liên quận-công, dông-quân phủ hữu-do-dòc 
thư-phủ-sư. 


Nhưng họ cũng thừa biết rằng riêng họ 
chẳng thành được một triều-đình nên họ 
gán chức tham-tụng (thủ-tướng) cho Tứ-xuyên 
hầu Phan-Lé-Phién và chức bồi-tụng cho Kế 
liệt bá Bùi-huy-Bich và Khuê-phong-Bá Phan- 
Huy-Cần. Xong hai người trên chẳng dai gi 
ra làm tay sai cho bọn vũ-phu. Duy Phan- 
duy-Cần đến nhận chức nghĩa là chịu làm 
bồ-nhìn, bỏ mặc cho bọn kia được làm theo 
ý muốn. 

Trịnh Bồng, có lë đã tự liệu la mình không 
đủ lực-lượng đề kiềm chế Hoàng-Phùng-Cơ 


| và Đinh-Tich-Nhưỡng nên muốn dựa vào 


bọn quan văn dê rút bót cái thế-lực của 
hai người. Cái ý-trổởng ấy rất chính đáng. 
Chỉ tiếc rằng ông đã gửi gấm cái mệnh-hệ 
của ông vào môt người không xứng đáng 
chút nào cả. Người ấy là Dương-Trọng-Khiêm 
hoặc cüng có tên là Dương-Trọng-Tế. 
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Trọng-Tế nguyên trước cũng đỗ Tiến-sĩ. 


và đã từng làm một chức quan nhỏ trong 
đời Trịnh-Sâm, nhưng pham tội ăn của dut. 
bi cách chức đuôi về. Bät-däc-chi, Trọng-Tế 
kết đẳng với Trịnh-Lệ, mưu đánh đồ Trinh- 
Sâm đề cướp ngôi chúa. Song việc không 
thà thành được, Tế phản Lệ mà mang việc 
tố-giác với Trịnh-Sâm. Lệ bị hạ ngục ; mấy 
người đồng mưu bị xử-tử. Trọng-Tế được 
phục chức cũ và thăng lên ba cấp. 

Khi quản Tây-sơn di khỏi, Trọng-Tế mộ 
được một it nghĩa-binh, kéo về Thăng-long, 
mục-đích là đề lập một chút công danh. Đến 
bến Bồ-đề, Trọng-Tế bắt gặp bọn “Trương 
Tuân và Trịnh-Lệ. từ Kinh Bắc vë, định giữ 
ngôi chúa hiện đương bô rỗng. vì cái chết 
của Trịnh-Khải. 

Trọng-Tế liền nhập bọn với Trịnh-Lệ và 
rước Lệ sang sông, tôn lập lên làm chúa. 
Tự ý làm việc nảy, Trọng-Tế không bầm 
mệnh với triều-đình và tỏ ra rất khinh 
man đối với vua Lê. Vi thế, nhà vua mới 
gọi Trịnh-Bồng về đuôi Trịnh-Lệ ra khỏi 
kinh -thành. 
= Ngôi chúa của Lệ dô up. Chức thiêm-đô 
của Dương-Trọng-Tế cũng mất luôn vì đó. 
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Ngồi thu tay áo ở Như-kinh, Duong-trong- 
Tế vẫn chua chịu nhận mình là :hất bại. 
Nghe tin Trịnh-Bồng đã yên chỗ rồi, 


- Trọng-Tế liền nhờ người vận động giúp đề 


được quay về Thăng-long. Bồng vần nghe 
tiếng Trọng-lế là người có tài nên cũng 
không nhắc đến lỗi trước mà cho người 
mang thư sang triệu. Được thư, Trọng-Tế 
lai vội vã quay về kinh-thành và đến vwong- 
phủ yết-kiến Trịnh-Bồng. 
Đề lấy lòng Yến đô-Vương, Tế thưa : 

-. — Nhät-thông là một chữ do Cống Chỉnh 
đặt ra, thật không còn gì vô nghĩa bằng. Từ 
xưa đến nay, việc cai-trị dàn nước vẫn về 
nhà chúa mà việc tế tự vẫn à trong tay nhà 
vua. Như vậy quôc-thông thủy chung vẫn 
là một, chứ có chia hai bao giờ ? Nay gặp 
lúc hoạn nạn, nhà vua đã chẳng biết hợp 
nhất với nhà chúa đề cùng lo toan việc 
nước thì chớ, vua lai còn mong cho nhà chúa 
đến lun bai là aghia lý gi. Lai đến bọn 
tả hữu của vua nữa mới thật đáng ghét. 
Khi quân Tây-Sơn đến, Tứ-xuyên-hầu khúm 
núm lạy lục ở sản giặc, không còn một 
chút khi-phách nào cả. Hắn lại chỉ biết có 
vua mà không biết có chúa. Tội ãy dong 


F1 À US DU nan 


70 NHÀ CHÚA 


được hay sao ? Ngày trước chúa-thượng 
đến chậm, tôi bät-däc-di phải theo Trinh-Lé. 
Nếu chúa-thượng đến sớm chút nữa, khi 
nào tôi có đề cho bọn Phan-Lê-Phiên được 
an toàn. 


Nghĩ đến những hành-vi của mình khi 
trước, Trọng-Tế tự liệu là vua Lê không 
dung túng mình nào nèn cố nuôi lớn mãi 
môt mối ác-cảm đã có sắn giữa nhà chúa 
“và nhà vua. Thi-du ông khuyên Trịnh-Bồng 
theo lệ cũ, kén một vị Hoàng-thân về đẳng 
mình cho vào ở trong điện gọi là phụ tá, 
d:nh là để giúp dû nhà vua, nhưng sự thực 
là kiêm-sât những việc vua làm. Nhưng vua 
Chiêu-Phốnz khi nào chịu nốn mình chiều 
theo cái chính-sách giả dối ấy mà không 
phàn nàn. Viên phụ-tá phải truc xuất ra 
khôi nội-liện với mäy câu nhắn nhủ của 
vua Lê. 


~ Trầm vừa mới cho chúa làm chúa xong, 
nghĩa là chúa ngồi chưa ấm chiến, thế mà 
đã nhẫn lâm sai ông sang ròm nom trầm rồi | 
Thôi, ông cứ về đi và nhớ bảo chúa räng chúa 
sai ông sang giúp trâm, nhưng trầm không 
cần đến, vậy lại trả ông về để giúp chúa. 


me - 


TỪ NHÀ CHÚA 
Vị hoàng-thân kia sợ hãi, phải lui về. 
Nhà vua lại bào với bọn thi-thän : 

LI 
— Các ngươi dirng ngai. Hễ người ấy trở 
lại dày thì cứ chặt chân hắn đi cho träm. 
Việc này, nếu cứ lấy cái tính -cách riêng 
của nó mà nói thì không lấy gì làm quan 
trọng. Nhưng cách từ chối cương-quyết của 


vua Lê vô tình đã làm cho chúa Trịnh mich 


lòng nên cái hố ác-cảm giữa nhà chúa và 
nhà vua lại khơi sâu thêm một chút nữa. 
Dương Trọng-Tế nhân đó, nói với chúa Trịnh : 

— Nhà vua còn trẻ tuôi nên ngôn ngữ và 
cử chỉ không đắn đo một chút nào cả. Trong 


- hoàng-phái, phỏng có thiếu gi người xứng 


đáng được lập lên làm vua ? Vua Chiêu-thống 
đã do quân Tày sơn lập lên thì cũng nên cho 
theo với quân Tèy-son mà đi thẳng ! 
.Trinh-Bồng *tản-thành ý ấy nên Trọng-Iế 
không do dự gi hết, cùng với bọn thủ-hạ định 
các kế hoạch rất tàn nhẫn như vây bọc 
hoàng-thành, giết hai các hoàng-thân, chuất 
bỏ vua Chiêu-thống và lựa lấy một người 
trong tôn-phái nhà Lê mà lập lên làm vua. 
Đề thực-hành những kế-hoach ấy, Dương 
Trong-Té sai học trò mình là Nguyên Mậu- 
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thing vào cửa trước hoàng-thành. Em dê 
Trịnh Bông là Nhuân-trach hầu Rüi-thi-Nhuân 
kéo quân từ ò An-hoa đến, tiếp ứng ở mặt 
sau. | | | 

Có ké mang co mưu của Dương Trong-Té 
lâu cho vua Chièu-thông biết, Nhà vua vội 


sai các hoàng-hàn chia giữ các cửa và sắp: 


săn kbi-5161 dé canh phòng. 

Đến ngay đã hẹn trước, Nguyễn Màậu-Nhĩ 
cưỡi voi kéo quản đến cửa Đại-hưng, khí 
thế hùng dũng không biết nhường nào, khiến 
cho nhiều vị hoàng-thân lo sợ quá, chỉ toan 
những chốn chay. 

Nhưng giữa lúc hoàng thành đương ở vào 
mệt tình thế rất nguy bách thì lại một đạo 
quân nữa từ cửa Đông-hoa hùng hồ tiến ra- 
lưởng di đầu tro gươm vào Nguyễn Mậu 
Nhĩ, quát: | 

— Tên nào kia ? nếu muốn được toàn tính 
mệnh thì phải lâp tức kéo quân về. Bằng 
không, ta sẽ chém đầu mày và bắt tất cả 
đẳng mày mà làm tội ! 

Tướng đó là Thac-vo-công Hoàng-Phùng- 
Cơ Phùng-Cơ nguyên là chưởng-phủ-sự, kiêm 


Nhĩ mang quân bản-bộ, đương đêm đánh. 
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chức tứ-thành đề lĩnh. có trách-nhiệm phải 
coi giữ hoàng thành. Ông vốn không ưa bọn 
Dương Trọng-Tế, lại mong manh biết chuyện 


_ này, sợ bọn Maàu-Nhĩ làm càn thì mình cũng 
mang tiếng với công luận nên vội vã, do 


đường tắt, mang quân đến để ngăn đi. Nguyên 


= Mậun-Nhĩ vốn biết Hoàng Phüng-Co là một 


danh-tướng ở Bắc-hà, lại bị ông đe dọa thị 
sợ toát mồ hỏi, lập tức vây quân lui chạy. 
-Nhuận-trach hầu nghe tin mặt trước đã 


. thất-bai thì cũng không giám bao-dông nữa, 


cũng thủng thẳng rút quân về. 
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Vương-phủ ra tro, 


(ÔC âm-mưu thất bại ! 

Tuy nhiên vua Lê cũng tự liệu rằng 
mình với Trinh Lông đã đứng vào cái thé 
cbất năng lưỡng lập» rồi, 

Nhà vua nói riêng với các thi-thân : 

— Đảng ác nhiều lắm; mối loạn khó mà 
trừ được! Trầm đến phải gọi Nguyên Hữu- 
Chỉnh ra giẹp mới xong. 


Nhà vua muốn mượn tay Chỉnh đề trừ họ 
Trinh. Mà Chỉnh cüng không mong moi gì 
hơn là dựa vào cái uy-quyền của nhà vua 
đề gây lấy một chút thế-lực ở Bắc-hà. Cho 
nên chẳng chờ phải nhà vua vời đến, Chỉnh 
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đã sai người làm.ra chiếu chỉ giả đề lấy 
quân ở Nghệ-an và lần này cũng như lần 
trước, Chỉnh đã tự cho cuộc khởi quân của 
mình có một danh-nghia là vì nhà Lè mà 
giệt họ Trịnh. 

Tin đến vương-phủ. 

Chức Tham-tung là Phan Huy-Cần xin với 
Yến đô Vương sai Đặng-trung hầu Lê-trung 
Nghĩa làm thống lĩnh, Phan huy-Ích làm đốc 
thi mang quân vào họp với Mãn-trung bầu 
Bùi Thế-Toai, một viên đốc-trấn cũ của trấn 
Thanh-hoa, đề đương đầu với Chỉnh. 

Nhưng Män-trung hầu tin rằng Chỉnh có 
mệnh vua thật, trù trừ khỏng đánh, đến nỗi 
phải thất bai. Đang-trung hầu thì bị Chỉnh 
chém ở mặt trậm, Phan Huy-Íeh bị bắt sống, 
khi hai quân gặp gỡ ở Ngọc-Sơn. 


Tin bai trận kế tiếp truyền về Thăng long. 
Trịnh Bồng luống cuống không biết xử trí 
thế nào, định sai Binh-Tich Nhưỡng vào giữ 
mặt nam. Nhưng chính bản thân Nhưỡng 
cũng không yên. Vi trước dày vua Lê có 
xuống mật chỉ xui bọn hào-muc Hải- đương 
phá nhàÐĐi nh-Tích-Nhưỡng ở Hàm -giang. Đề 
tw-vê, Nhwông xin với Yến đô Vương mang 
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quân về git mặt An-qguảng và Häi-drrong. 
Nhưng không được bao lâu thì bọn hào-mụe 
ở Hồng-châu lại vày birce trấn-thành. Nhưỡng 
phải liêu chết chạy về Häm-giang, lập thế. 
cố thủ. 

Yến đô Vương lại định trông cậy vào Hoàng 
Phùng-Cơ. Nhưng thấy thế nguy cấp, Cơ đã 
- giút quân về Sơn-tây đề giữ mặt thượng-du. 

Kinh thành bỗng chốc thành ra một chỗ 
không hư. Vì những quản lính, trước đây 
vån làm huyện náo ở các phố phường, nhấ 
. đán cùng theo họ Định và họ Hoàng mà 
xuống bề và lên rừng hết cả. 


Dàn Đô-Thành tự liệu là không cé thế- 
lực nao có thê che chở cho mình được nữa 
thì lo sợ như những đứa trẻ bị lạc vào 
chốn rừng hoang. Họ chôn giấu của cải. Họ 
thu don đồ-dac. Họ bông con bế cái mà chốn 
chạy về các nơi xa. Sau những tiếng kêu 
khóc và cãi cọ của bọn nạn dân, kinh-thành 
lại trở nên hoaag-tàn và lạnh lẽo. 

Trong nội điện, nhà vua phải lập thế dë 
tu-vê. Cùng với bọn lính mộ, các hoàng- 
thân chia giữ các cửa, tiếng trống canh và 
tiếng mổ réo rắt suốt đêm ngày. 
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Giữa lúc nguy-hiềm, các bề-tôi thân tín 
của chúa Trịnh cüng ai lo mệnh nấy mà chốn 
chay cho xa. Duy còn mấy người là Bài- 


“thì Nhuận, Mai thế-Uông và Dương-Trọng- 


Tế vẫn ngồi bên trong phủ, làm các giấy má 
đề thôi đốc binh-lương, tuy các châu huyện 
không chiu nộp một hạt gạo hoặc một đông 
tiền nào và quân lính của Vưong-phủ mỗi 
khi ra khói kinh thành, đều bị dân gian lột 
trần ra mà đánh. 

Yến đô vương lo sợ, bảo Trọng Tế : 

— Đại-sự hỏng mất rồi. Phi người có tài lớn 
như vua Thiếu Khang hay tướng Thần Mỹ thì 
không thê nào vän hồi lại được. Ta tài hèn 
mà không biết tw lượng nên đã chót lên làm 
chúa. Ông thì chỉ vì trung thành với ta quá 
nên không quản khó nhọc mà ra làm quan. 
Mọi việc đã chót thành ra nghiệp di rôi. 
Chúng ta phải đành vậy chứ làm thế nào 
được. Nghe nói thanh thế giặc Chinh mạnh 
lắm. Ông nên nghĩ giùm cho một kế gi mới 
được. 

Vương nom quanh quất, không biết trông 
cậy vào ai được nữa nên phải sai Dương 
Trọng-Tế vào làm trấn-thủ Thanh-hoa, chống 
nhau với Chỉnh, 


FA Gt a nen 
' i i er =i i + W, a 


78 ĐẾN NHÀ CHÙA 


Trọng-Tế vốn là quan văn, nhân gập thời 
loan và mượn tiếng của vua chúa nên trước 
đây mới mộ được một ít nghĩa binh- và tir 
tôn mình lèn làm tưởng. Tuy nhiên Trọng- 
Tế chưa giao chiến bao giờ hết và cũng tự 


biết rằng mình cũng chẳng hiểu chiến trận là - 


gi, nay bị sai đi đối địch với Nguyễn-hữu- 
Chỉnh là một viên tưởng đã có uy-danh ở 
khắp Bắc-hà thì không khác gi mang trứng 
mà trọi với đá : chưa đánh, Trọng-Tế cũng 
đã biết đích là mình sẽ thất bại. Song cái 
gánh nặng ấy, ông không biết chất lên lưng 
ai nên bắt đắc di phải nhận lời. Nhưng läy 
cớ là cần phải du-bi binh-nhu và khíi-giới, 
ông mang quân xuống ô Cầu-dền mà đóng 
hàng hai ba ngày liền, không chịu lên đường. 
Yến đỏ vương phải cho người xuống thúc 
giuc, Trong-Té mới miễn cưỡng kéo quân 
đi. Nhưng vừa đến làng Binh-vong thì lại 
tiếp được tin báo là Nguyễn-hữu-Chỉnh đã 
qua sông Thanh-quyết rồi. Trọng-Tế rụng 
rời cả chân tay, miệng lầm bäm : 

-=Đến ông Thánh Dóng phục sinh cũng 
không đổi địch được với nó ! Phạc, Nhưỡng 
bỏ chạy là tri cơ lắm. Ta là quan văn mà 
không khôn bằng mấy đứa võ-biền ! 
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Liền đó, Trọng-Tế truyền quân sang đò 
Thanh-trì, chay lên Kinh-bắc, rồi dâng khải 
về Thăng-Long xin Yến-đô vương cho mình 
làm trấn thủ thành này đề mô các thô hào 
mưu việc tái cử. 

Đương ngồi trông ngóng tin tức của Trọng 
Tế, Yến đô vương chợt tiếp được tờ khải 
thì tức giận không biết ngần nào. Vương vội 
cho đòi Bùi thì-Nhuận vào phủ đề bàn cách 
chống giữ thì Thi-Nhuân đã mang vợ con di 
chốn. hôi đến Mai Thế-Uông ; Thế-Uông cüng 
chay loạn đã xa rồi. Vừa buồn rầu, cho cái 
số-mệnh của mình, vừa tức giận về nhân 
tình thế thái, vương òa lên khóc và than 
văn một minh : 

— Ta bât-hanh sinh vào nhà chúa. Lai bị 
bọn tiền nhân nó lừa gat nên mới đến nông 
nỗi này. Nếu sớm biết ra thì cũng chẳng 
tham phú-quí làm gi, thà chịu suốt đời làm 
một vị sư già ở huyện Chương-đức. 

Vương ngoänh lai, hỏi bọn nội-giám : 

— Ta nên đi đàu bây giò ? 

_ trong số thị thần có một người làng 
Qué-Ù là họ ngoai của chúa, tiến lên thưa : 
— àin chúa:thượng cứ yên tâm, lánh tam 
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sang nhà tôi. Vì nhà tôi nguyên là nhà làm 
tướng Các hào mục phủ Từ-sơn đều là 
môn-ha ông cha tôi cå. Nếu tôi xướng 
nghĩa lên, quyết họ ứng theo và vương 
nghiệp có thê vấn hồi lại được. Hiện thời 
chỉ xin chúa-thượng vào cung-miëu cáo 
biến và thu thần vị giao cho tôi mang sang 
sông trước. Tôi sẽ thuê thuyền sẵn đề đêm 
nav chúa-thượng sang sau. 

Yến đô vương mừng rỡ : 

— Phải lắm ! Có lẽ giời chưa định tuyệt 
họ Trịnh nên mới sinh ra ngươi đề giúp 
ta. Mai sau nếu mọi việc đều được như lời 
ngươi cả thì phúc cho xã-tắc không biết 
ngần nào mà ngươi cüng không mất dia-vi 
là một bề tôi lương-đống. 


Theo kế của viên nội-giám, canh hai 
đêm ấy, Yến-đô vương cùng với vài mươi 
người tùy-tùng xuống đò chay sang Quế Ô. 

Sáng hôm sau, vua Lê mới biết tin này, 
vội cho người đến đốt vương-phủ đề ngăn 
con đường trớ lại của dòng dõi những 
người đã vì nhà Lê mà mưu cuộc tranø-hưng 

Thế là cải công sảy dựng của 12 đời chúa 


Trinh trong khoảng 200 năm chỉ trong một + 


tuần đã tan ra måy khói ca. 


Trịnh Bồng làm tướng 


ÔNG việc đầu tiên của Yến-đô vương ở 
Qué-Ù là xuống chỉ hiệu-triệu các hào. 
mục miền Kinh-bắc däy qnân cần-vương. 
Trong tờ hịch của Trịnh Đoàn gửi đi các : 
phủ huyện, có câu: 
Chữ thực lại hãy còn in giãn cũ, 
Lời tại tồn sao në khuäy nguyén xwa, 
Có ý trách vua Chiêu-Thống đã quên cái 
công của họ Trịnh đã phù-trợ tiên tô mình ‹. 
khi xưa. Vi trong đạo chiếu của vua Lê. 
phong Vương cho Trịnh-Tùng, có nói « Lê. 
tồn Trịnh tại, Lé bại Trịnh vong » nghĩa là 
nhà Lê còn thì họ Trịnh còn. nếu nhà Lê 
mất thì họ Trịnh cũng bị tiêu-diệt. Và, dê 
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cô-lé bọn hào-mục, Trinh Đoàn lại khéo 
dùng những lời kích-thiết như : 

— Tiếng trống nói om sòm miền tiep-trän, 
xét tình dân còn mở khép trăm chiều ; 

Ngon cờ thôn rón rã chốn di dön, sợ 
phép nước phái xóng pha môt trận. 

và : 

— Nảo ai rằng tài cán rằng công trận cho 
cam. 

Khiến người nghĩ cương thô nghĩ tô tiền 
càng thẹn. 

Không bao lâu, bọn hào-mục đến ứng 
nghĩa ở Quế-Ö rất đông, trong số có mấy 
tay kiệt liệt hơn cả là Nguyên-Trọng-Mại, 
Nguyễn-đình-Châu và Bùi-thế-Toại. 

Mại là giòng giỗi Nguyễn-trọng-Thân một 
danh tướng ở đất Quế-ö. Đình-Châu và Thế- 
Toại cũng đều là những b4) có danh-vong 
ở Bäc-hà. 

Tại Quế-ô, Yến-đô Vương cho đắp lũy rất 
kiên-cố và bắt các phủ huyện phải mộ quân, 
đốn me nên thanh- thế mỗi nes một 
mạnh. | 

Khi lên cầm VN” Nguyễn-hữau Chinh 
thấy Yến-đô Vương cố thủ ở mặt Kinh-Bắc 
thì.vẫn có chí muốn đánh đề tuyệt mối họa. 
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về sau. Nhưng còn bận rộn vì Hoàng- 
phùng-Cơ ở Sơn-tây, Dương-trọng-Tế ở Gia- 
lâm, Chỉnh phải dë cho Vương được vên 
ôn mà đuổi theo những ké-hoach của 
mình. Không được bao lāu Phùng-Cơ và 
Trọng Tế đều bị bắt sống và bị giết ở Thăng- 
long, Chỉnh lập tức xin với vua lê cho 
đem quân sang trừ mối loan ở Quế-ö. 
Nhưng vua Lê vốn thương Trịnh-Bồng là 
người cung-thuận và sợ Bồng bị giết thì 
Chỉnh sẽ quá tr đắc-chí mà không coi mình 
ra gi cả. Song lai sợ ngăn đi thì không tiện 
nên sai Võ Trinh ra bảo riêng với Chỉnh : 
«ho Trịnh xưa kia rất có công với nước. 
Nến ta nhẫn tâm mà làm cho họ ấy tuyệt 
diệt đi thì sau này làm thế nào mà gây được 
tôi hiền. Chi bằng lấy lề phải trải, dụ cho. 
Trịnh-Bồng về triều. Nếu Bồng u mé không 
biết đồi lỗi, ta sẽ mang quân sang đánh. 
Như vậy, thiên-ha sẽ biết rõ tấm lòng trung 
hậu của ta mà không còn chê trách vào đâu : 
được nữa » 

Chỉnh không nghe, nỏi : 

_ Nếu không có ta đem quân lai đây, cứ 
đề cho Trọng-Tế nó giúp Trinh-Bông thi nå 
sẽ đổi với nhà vua tàn nhẫn đến bực nào ? 
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Người anh-hùng làm việc không thể nhân 
nhu như đàn-bà được. 

- Bät-däc-di, vua Chiêu Thống phải đề cho 
Chinh đốc quân sang sông đính nhau với 
Trịnh-Bồnz. - 


À Bồng nghe tin, vội cùng với Nguyên-'rọng 
Mai ràn bày thế trận, chia quân làm tì-cự và 
hữu-cự, mỗi bên có tới hai ba nghìn người: 
Tả-cự do thô hào huyện An-Dũng là Nguyễn- 
trong-Linh chỉ-huy ; hữu-cự do Nguyễn-đình- 
Châu thốnz-lïnh, Trịnh-Bồng chỉ-huy trung- 
quân kiêm việc đốc chiến. 

Tang tång sáng sang đến Quế-ô, Chỉnh 
liền thúc quân vào đánh. 

Hai bên siao chiến suốt từ sáng đến trưa, 


vẫn không phân được thua, đình phái nghỉ ` 


tay đề thỏi nấu ăn. 

Thấy quân-thế của Bồng rất mạnh, cố 
đảnh cũng khó lòng thắng được, Chính bèn 
sai người đưa cho Trinh-Bông một đạo dụ 
của nhà vua, khuyên Bồng ra hàng. 

Đọc dụ xong, Bông cười, bảo với sứ-gia : 

-— Hữu-Chỉnh đã mang quân đến đây, 

đụng ý là bắt ta cho kỳ được. Bäy giờ hän 
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thấy nuốt không trôi, bắn mới du ta ra hàng. 


Thằng giặc này quỷ quái lắm, phải trừ đi 
mới được, Nhưng hẳn đã lấy mệnh vua:mà 
dụ ta {bi ta cũng phải trả lời đề khỏi mang 
tội là bất-kính. 

Lập tức Bông sai Trịnh Đoàn thảo một 
bài biêu, lời lẽ rất kich thiết,-trong kê những 
toi ác của Nguyễn-hữu-Chỉnh và xin trước 
hãy giết Chỉnh, sau trở về triều cũng không 
muộn, | 


Bài biền này làm cho Nguyễn-hữu-Chỉnh 


tức uất lên. Ông tuốt gươm chỉ về phía Quế- 
thét lớn : 


— Ke đã mất nước rồi lai còn khoác lác› 
hắn định dùng ngòi bút đề đối người trong 
nước hay sao? Ta quyết cùng với Trinh- 
Bồng sống thác phen này. Các quán nên 
nghe liếng trống, trông ngọn.cờ mà tiến. Kå 
nào nhú! nhát, không tuân hiệu rs häy 
coi lưỡi gwom này. 

Lập we Chỉnh mặc áo chiến nhầy lên 
mình voi, vây lá cò đỏ ; các quân đều theo 
hiệu mà tiến. Bô tướng của Chỉnh là Nguyén- 
như-Thái tế ngựa lên trước, thét (9 : Lis 


(Ù NHÀ CHÚA 


Súng đai-bác bắn liên thanh : tên đạn bay 
rao rảo sang trận địch. 

Tả-cự của Trịnh-Bồng vếu thế, tan vỡ. 

Bồng phải vừa đánh, vừa lui đề rút quân 

tiên-phong va hưữu-cự vao thanh. 
- "Thắng thế rồi Chỉnh tiên quản sát vào 
tån lũy. ra sức cố dánh. Nhưng từ trong 
lũy, quân Bồng vẫn liên tiếp bắn ra nên 
không sao hạ được. 

Trèi sâp tối, lại thêm mưa rầm, hai nguời 
đứng sát nhau mà không tròng thấy mặt 
nhau. 

Chỉnh chia quân vây lũy rất ngặt, và bắn 
tên daa vào như mira. 

Bugang lüc tình-thế nguy ngập, một việc 
tối thương tâm bỗng sầy ra cho Trịnh-Bồng : 

Chinh-phi ta thë ! 

“Chính-phi húy là Nguyễn-thị Ngọc-Viên là 
con gái Cung-quận-công người làng Quang- 
biêu huyện An-Việt, kết duyên với Trinh- 
Bồng từ khi hãy còn nhỏ. Nàng đã cùng 
chịu với Bồng không biết nhiêu nỗi đẳng 
cay. của một số-phận hầm hiu. Là một 
ngờ đàn bà nhân nhục. Chinh-phi lúc nào 
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cüng vui vẻ và giúp đỡ chồng nên tấm lòng 


quyến luyến của Trịnh-Bồng đối với nàng 


-_ vẫn hàm vẻ kinh-trọng. 


Khi Bồng được lập lên làm `chúa thì 


Nguyễn-thị Ngoc-Vién, tuy không có con 


cũng được tiến phong là chính-phi và được 
các con trai của Bồng (do vợ lề sinh) coi 
như mẹ đẻ. 


Bồng thất thế, chay sang Quế ô thì Chinh- 
phi cũng vi lo buồn mà sinh bệnh. Nay bị 
kinh động quá, nàng mất. Cái tang này 
không khỏi làm cho cuộc đời của Trịnh” 
Bồng trổ nên bi-thông vô cùng. Nhưng 
đương luc bối rối về việc quân, ông cố nén 
sw bỉ thương mà chôp vùi qua loa cho 


người xấu sõ. 


Phía ngoài, Chỉnh đánh vào càng riết 
Bồng tự liện không thề cầm cự được lâu 
hơn nữa, vội chia quân làm ba cánh : 


_ những người khôe mạnh sung vào Tiền-dực 


và Hậu-dực, do Toại và Châu chỉ-huy, Trinh- 
Bồng thì quản đốc Trung-duc, göm có 
những quân già yếu. Sai phái xong Bồng 


"truyền tắt cả đèn đuốc và giữ im lăng 


cả tiếng chiêng trống lẫn tiếng người, 
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tuy phía ngoài Chỉnh cho bắm vào ly kheng 
ngớt, 

Chỉnh cho người đến cửa lũy thám thính 
thì thấy phía trong im lặng như chỗ không 
người, thành ra không hièu hw- thực ra sao 
nữa. | 

Canh tư đêm ấy, nhân lúc sấm sét ầm 
ầm và trời mưa to như trút nước, Bồng 
truyền mở cửa, cho Toại. Châu ra trước, Hai 
người dänh thẳng vào trại Hữu-Chỉnh mà 
mở lấy một lối đi, do đỏ, bồng mang quân 
già \êu ra, chạy thẳnz về phía Đông. 


Bôrg đi thoát rồi, Toại, Châu cũng thu 
quản mà €hạy theo sau. Quân Chỉnh, vừa 
gáp lúc trời tối, vừa bị đánh vào lúc không 
ngòð nèn phân vân không giám đuôi nữa, 
Sáng hôm sau, Chỉnh kéo quân vào lũy thì 
thấy lũy không, không bắt dược một chút 
khí-giới hay lương-thực nào cå. 

Chỉnh buồn bực,,kẻo quân về. 


n e cn - P a 
brar ii A a ne Ts LT OET L gent li se EE cay ta ri 
: D NT sf. ph - a a i 
à | 1 


Chết đuối vớ: phải bot! 


Sau trận thất-bai ở Quế-ô, Trịnh Hồng 
= chạy thẳng xuống Hàm-giang nương nhờ 


7 Định Tich Nhưỡng. 

‘1 Nhưỡng làm riêng cho môt khu dinh mà À 
ở. Nhưng Bồng tự liệu rằng với số quản nhỏ, j 

| mon mà mình có cũng chẳng làm nên trò | 

| __ trống gi nên thải những quân già yêu cho 

| về mà-chi giữ Toại, Chàu lại với chừng hơn 

Î | 100 người, | 


| Ông sây đắp cái hv-vọng của mình vào 
| Định Tich Nhưỡng. Nhưng gần gũi viên 
tưởng này it lâu, Böng nhận thấy Nhuỡng 
là người nông nồi và không có tài năng gi. 
Lai đến tấm lòng thành thực, Nhưỡng cũng 
không có nốt mà chỉ quen giối trá mọi 
người. 
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nên không hiều đánh bộ thế nào. Sau trận 
cira: Luộc, thuyền bẻ mất cå, Nhưỡng léch- 
thếch chạy về trấn thành Hải dương. - 

Từ Hải dương, Nhưỡng về Thăng long, 
định giúp Trịnh Lê. Nhưng Lệ thua chạy, 
lại quay sang phía Trịnh Bồng Rồi lai sợ 
“không địch nồi với Nguyễn hữu-Chỉnh, 
Nhưỡng bỏ Bồng mà chạy về Hải-dương. 
Sau rốt, bị hào-muc Hảidương đuồi đánh, 
Nhưỡng về ngồi co ro ở đất Hàm giang. Tuy 
nghe tin Trịnh Đồng dấy quân ở Quế-ồ, 


Nhưỡng cũng không nghĩ đến việc giúp đập - 
một chút nào. Nay thấy Bồng đến, Nhưỡng. 


bất däc-di phải cung tiếp, chứ không có 
thực-tình gi cả. Nhưỡng lạt có ý ghen với 
Toai là giòng giôi nhà tướng và ghét Châu 
là con cái nhà dân. Hai người dò biết, sợ 
Nhưỡng ám hại, phải xin tạm biệt Trịnh 
Bồng. Bồng khóc, nói : 

— Ta phen này thật là chêt đuối vó phải 
bọt ! coi chừng cũng chẳng trông cậy gì vào 
hắn được, không bao lâu nữa ta cũng bỏ đi, 
vậy nð nào mà lưu các ngươi lai! ` 

Trịnh Bồng ở nhà Đĩnh Tích- -Nhưỡng dû 
đến hơn mười ngày mà Nhưỡng không hề 


Lúc còn trẻ, Nhưỡng chuyên tập thủy chiến ` 


"` .,._. ẽaã¬a | 
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đã động gì đến việc quân, việc nước eä. 
Một hôm, Nhuõỡng đến thưa với Bồng: 


—Đêm nay trời trong giăng tó, lại gặp 
được tiết thu mát mẻ. Tôi đã cho sắp sẵn 


-đồ rượu nhắm mang xuống thuyền. Xin 


chúa đi chơi để giải muộn. 
-_ Bồng rầu ri đáp : 

— Phong-canh tuy vån là phong-cảnh cũ. 
Nhưng giang son dầy đã khác xưa. Nếu ta 
chưa giết được kẻ thù thì quyết không khi 
nào chịu bó áo giáp dời yên ngựa. Uống 
rượu, chơi thuyền không phải là việc của 
ta. Xin tướng quản cứ tự tiện. 


Nhuỡng di khỏi, Trịnh bồng không nén 
được những nôi buồn bực, ngồi dựa lưng 
vào chiếc đoản-kỷ, nghĩ một mình : 

— Kẻ vô-phu này thật không thê trông 
cậy được, nếu ta không sóm liệu thì sao 
khỏi cỏ phen bi hån lừa dối nà phải chiu 
đựng nhiều nỗi nhục nhẫn. 

Nhưng ngoài Định Tich Nhưỡng ra, Bồng 
nom quanh quất không còn trông cậy vào 
ai được nữa, đành phải tính đến nước đồi 
chiến làm hòa. Ông truyền tả hữu lấy giấy 
mực, thảo một tờ biêu-văn, trong nói : 


ee Sar< À LL 
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— Tôi không gặp thời, sinh phải lúc niróc 
nhà nhiều nạn. Là ngành trưởng của nhà 
chủa, tôi chỉ mong được duy trì miến xã 
nên khi còn ở huyện Chương-đức có dàng 
biêu trần tình. May nhờ hoàng-thượng nghi 
đến công đức của tô tiên mà cho tôi được về 
chầu. Bản tâm tôi hồi ấy chỉ mong cho việc tế 
tự chu toàn đề trọn đạo hiếu, chứ không có 
ý gì tranh quyền cướp nước cả, Không may 


_ việc đời biến đổi, tôi bị các quan ép lập 


làm chúa, làm trái ý vua Đến khi Cống- 
Chỉnh mang quân ra Đắc, cung điện nhà 
tôi bị đốt sạch cả. Tôi như con chim mất tô, 
không biết nương tựa vào đâu, Chiếc thân 
phiêu bạc, nào biết về đâu. Nay Qué-6, 
mai Hàm-giang, bởi cần được chỗ nương 
thân nên vô tình hóa ra cự mệnh. Kể gaét 
tôi thêm điều thêu dệ', vu cho lôi những 
chuyện nọ kia. Sự thc, tôi vẫn quyến lu ến 
nhà vua, lòng cung thuận của tôi không biết 
dãi cùng ai được. 


Viết xong, Bồng trao thư cho một ngirời 
đầy tớ thân tin đưa về Thăng long, nhờ chức 
Bình chương là Kiën-xuvên bầu Trương Đăng- 
Qui tiến lên vua Le. 


o 
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Nhà vua thấy lời lẽ trong thw kich-thičt 
và v-tử thành thực thì cảm-động, bảo với 


 Däng-Qui : 


— Ta vẫn biết chúa Bồng là người thành- 
thực và cung-thuân. Chỉ tiếc ông ta không 


khéo cư xử trong lúc biễn cd nên mới 


phải mang lụy vào minh. 
Nhưng bây giờ ông ta đã hồi tâm mà tu 
tinh lại thì ta cũng sẵn lòng tha thử và trả 
lại cho những tước lộc khi trước. 
Lần đó, nhà vua truyền thảo chiến gọi 
Trịnh Bồng về và sai Trương Đặng Qui đi 
Tước. 


: , 2 et ÉTÉ aA tung) ke... tưng QUY cám à - c..a. .._.. araen s à 
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Trên sông Vi-Hoing. 


Có người nói cho Yến-đô vương biết rằng- 


Định Tieh-Nhưỡng vån có thư từ đi lai với 
Nguyễn hữu Chỉnh, nên Vương, có ý lo là 
một ngày kia, Nhưỡng không khỏi dùng cái 
tinh-mênh của mình làm lễ tién-thân với 
quận Bằng. Vương nghi thầm : 


— Hàum-giangøg không phải là chỗ đất lành. 


đề ta có thể nương näu cho qua thời được. 
Thà rằng ta chịu rầu mwa đãi nắng còn 
hơn là hó gối đề ngồi đây chịu nhục. 
"Rồi Vương ngầm sai người ra sông thuê 
thuyền và nhàn lúc Đỉnh Tích-Nhưỡng không 
đề Ÿ, cà bon đương buôm xuôi xuống 
Son-nam _ 
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Sáng hôm sau Nhưỡng mới biết tin, tức 
giận nói: 

— Chúa đi khối mà không nói cho ta biết. 
Poặc giả có ý ngờ vực ta chăng? nếu ta 
không di theo thì sao dài được lòng ta và 
thiên-ha còn coi la ra gi nữa ! 


Liền đó cũng giân quân bản bộ, buông 
thuyền xuôi theo chúa Trịnh. 


Nhân có người chỉ dần, tới Son-nam, Yến 
đô vương ghé vào nhà Lân - đương hầu 
Pham đình-Thiện là mộ! thủ-lĩnh có thế-lực 
ở miền này, 

Thiện người xã Bäc-trach, huyện Chân-định 
là giòng gioi một danh tướng đã từng lập 
được nhiều công trận trong thời Trịnh Sâm. 
Nhờ cỏ cái gia-thế ấy, Thiện được rất nhiều 
người tôn trọng. Ông lạt có lòng hào- 
hiệp. trong nhà lúc nào cũng có bàng trăm 
người ăn nên vây cảnh dòng đúc. Thiện lại 
cho đúc sẵn những đồ khí-giới và tích trữ 
lương thực, phòng có lúc dùng. 


Được Yến đô-vư2ng tìm đến, Thiện läy 
làm vinh-hanh không biết ngần nào. Ông 
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vì Vương bầy kế tiến thủ, không bô sót 

một chi-tiết nào mà không bàn đến Yén- kể 

đô vương mừng rỡ, nói : Er ” 
—- nơ thật là một ctu-tinh của văn) un i 

vi ta mà gắng sức dè sây dựng lai cải giang. - 

sơn của họ Trịnh, 4 | Ñ.... 1 
“Thiện khiêm-tốn thưa : NA, 
— Tôi tự biết là không có tài năng gì. cå. 

Được chú.-thượng đoái thương đến thì cối) 

tiếc gì cái thân hèn mon này mà chẳng hết ‘4 


ta 


lòng. | SE 
Từ đó, Yến-đô-vương vên tri ở nhà Phạm B 
Đình Thiện và truyền hich đi các nơi mộ. | 
quân, tống lương để trừ Nguyên-hữua-Chỉnh - 

mà Vương gọi là tên giặc ở cạnh vua, 


Không bao làu, Định T7ich-Nhưỡng cũng ˆ 
tìm đến Bắc-trạch và dâng phải xin vào yết. M 
kiến Trịnh Bồng đại ý, noi : ; 0 

-- Nhà tôi đời đời chịu ơn nhà nước, đối ` | 
với Chüa-hwong có dàu giám ở hai long. 
Nguyên-Hữu-Chỉnh với tôi xưa kia vốn © 
cùng là.môn-hạ quận-Huv nên vẫn có tình _ 
qu›n biết. Nhưng nay sự thế đổi khác, tôi. 
với Chỉnh đã trở nên những kể thù không. 
đội trời chung. Điều đó dân nước đều nhận 
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- thấy cả. Vå, nếu tòi làm điền không phải 
H thì tô liên tôi sao khỏi nhục lây. Cùúi xin 
* ©ehủa-thượng xét tình cho và cho tôi được 
f theo hầu, họa chăng lập được chút còng để 
{ dën bù lỗi trước bế: 
L Yến-đô-vương cho những lời trong khải 
| là giả dối cả nền không mnôn cho Binh-Tich 
Nhưỡng vào hầu. Nhưng Phạm-Đinh-Thiện 
vẫn nghe tiếng Nhuông là tay cừ-khôi ở 
Häi-duong, nài xin Yến-đòỏ-vương tha thứ 
cho Nhưỡng đề cùng mưu việc. Bất đắc di 

| Vương phải nhận lời. Thiện lập tức thân 


| * ra đón Nhưỡng và hai người dât tay nhau f 
Î cùng vào hầu chúa. : 1 
f Sau mấy ngày cùng bàn việc nước, Pham- i 
| Đinh-Thiện và Dinh-Tich-Nhwôdng trở nên ‘4 


đôi bạn ý hợp tâm đầu. Cñng trong thời 1 
gian đỏ, hào mục các nơi kéo đến rất đông. 
Dòng đổi các thế-gia như Đoàn-nguyễn-Tuấn, 
Pham Giáp. Pham Công-Lao, Đào-Nhữ-Toản 
nô nức mang nghĩa-binh ở các hat Thiên- 
trường, Thải-Bình, Kiến-xương đến họp với 
quân Bäc-trach và Hàm-giang. Trong khoảng 
muri ngày. trong tay Yến-đô-vương có linh 
| hai vạn quân và thuyền bẻ san sát như là 
— tre, không biết bao nhiêu mà kề. 
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Coi cái thế-lực rất hùng hậu của quản Bäc- 
trạch, ai nấy đều tin rằng chóng chầy Nguyễn 


Hữu-Chỉnh sẽ bị đánh đồ và Trinh Bồng. 


đã cầm vững cuộc thắng trong tay. Vì hạt 
Chân-dịn heác đường di bị tắc nghẽn cả, 
Trương đăng-Quï không sao đi lọt được, đành 
phải mang sắc thư trở về Thăng long. 


Qui vẫn chưa giáp mặt bồng. Cuộc chiêu 
hàng không có kết quả. Vì Bồng không được 
biết rằng vua Chiên-Thống đã có đại lượng 
tha thứ cho mình. Mà dù biết nữa thì trong 
tay đã có một cái thế-lực manh më rồi, 
vi-tät ông cam chịu làm kể hàng thần lo 
láo, trước con mắt khinh nhòn của Nguyễn- 
hữu-Chỉnh. 


Hồi này, có một người bầy tôi cũ từ kinh- 
thành về, shé qua Bäc-trach thăm Yến-đô- 


Vương. Người này mang cái thwc-trang © 
kinh thành. thuât lại cho Vương nghe. Nào 


Nguyễn-hữu-Chỉnh kiêu lộng, nào vua Chiêu- 


Thống chán nắn, nào các quan đại-thần thất 
vọng cáo về : Bao nhiêu việc đó chứng rằng 
Nguyễn-hữu-Chỉnh sắp đi vào cối điệt-vong 
và khuyên Yến-đỏ-Vương nên nhân cơ-hội 
mà mưu cuộc hưng-phục- 
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Vương ngẫm nghĩ hồi lâu, nói : 

— Ta có người em tê là Nhuâu-Trach-häu 
Bài-thi-Nhuận hiện đương giữ chức tứ-thành 
dé lĩnh ở Thăng-long. Nếu được người ấy 
làm nội-ứng cho thì việc tất phải thành. Vị 
chính hắn chỉ-huy đội binh phòng giữ kinh 
thành, còn ai ngờ vực :được nữa ? 


Liền đó, Vượng sai người mang một đao 
mât-chi về Thäng-long, nhờ Nhuân giúp sức. 
Nhuận nhận lời rồi cùng với mấy người 
đầy tö thản mật bầy các kế hoach đề phần 
Nguyễn-hữu-Chỉnh như đôi quân canh giữ 
v.v. Không ngờ con trai NÑguyên-hữu-Chỉnh là 
Bái Đình-Hầu Nguyên-hữu-Dn dò biết việc 
này, thưa với Chỉnh. Lập tức, Chỉnh clo 
vây bắt Hùi-thi-Nhuận, khép vào tử hình va 


sai trấnlhủ Sơunnam là Hoàng-viét-Tuvên 


mang quản đi đánh Trinb-Bông 


Cỏ người trông thấy quân Tuyền do hai 
đường thủy. bộ kéo về Bäc-trach thì vội 
vàng chạy lên trước, về báo với Định-tích- 
Nhưỡng. Nhaông liền dem bai mươi chiếc 
thuyền lớn trên đặt súng Bảo-Long, bầy 
thành hàng trân chữ nhất, không khác một 
bức thành nồi ở trên mặt sông. 


DER . ....ẳ. an. re 
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Khi quân Hoàng-viết-Tuyền đến, Nhưỡng 
hô quân bắn sang rất kịch liét. 

Thuyền của Tuyên vì bé nhỏ nên phần 
lớn bị bắn chìm. Thế núng, Tuyền phải quay 
về giữ sông Pai-hoàng đề dựa vào quân bộ. 

Nhân thấy gió đông nam thổi mạnh, 
Nhưỡng cho thuyền dat cả vào bờ và vẫy 
quân lên bộ, định từ trên hắn xuống, đề phá 
thủy-đội của Hoàng-viét-Tuyën. 

Không ngờ quân Bäc-trach toàn là mới 
mộ, lai chưa được huấn luyện nên đi lại 
nhốn nhảo, không biết kỷ luật là gi. 


Thấy quân Đinh-tich-Nhưỡng không thành 
hàng ngũ nào cả, Hoàng-viếtTuyềên chợt 
nghĩ ra được một kế : 

Ông hô lớn : «Quận Nhưỡng thua rồi Ì» 

Quân Nhưỡng tướng thực, vứt khí-giới bô 
chay. Nhưỡng cố kìm lại, nhưng không sao 
được nữa. Những thuyền chiến bó dưởi 
sông, Hoàng-viết-Tuyền đều thu lấy cả. 


Quân của Pham-đình-Thiện đóng ở nhỉ - 


sau thấy quân Nhưỡng chay chốn thì tuởng 
là Đinh-tích-Nhưỡng đã chết trận rồi, cũng 


tan vỡ nốt, Tình-thế nguy bách, Thiện phå 
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phù Yèn-dô-Vwong sang một chiến thuyền 
nhỏ, xuôi xuống phương nam, bỏ lại phía 
sau, linh hai van quân phần bị giết, phần 
tản mác vào nơi dân dã. 


| 
| 
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Sức kháng chiến sau cùng 


l giòng nước lôi đi trong nửa ngày bën, 
chừng đến nửa đêm thì con thuyền 
mông mạnh của Yến-đô-Vương trôi đạt đến 
hnvện Đông quan. Nhắc trông lên bờ, Vương 
thấy thấp thoáng có bóng cờ và lrống ruc 
ròn rã thì đồ là quân Hoàng-viết-Tnvyền 
dur theo, Nhưng khi đã dò xét kỹ thì biết 
là quản của Trần-manh-Khuông đương tiến 
lên Hnc-trạch. | 
Àlanh-Khuông, nhà rất giän có, là một 
hào-mục có danh vọng ở miền này. 

Cũng như các hào-nục khác, khi tiếp 
được hith của Yến-đô-Vương. Manh-Khuông - 
vội vã họp tập các nghĩa sĩ đề dự việc cần 
vương Nhưng vì thu xếp mãi đến hôm 
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nay moi xong, Mạnh-Khuông chưa kịp tiến 
quân, phải đóng tạm ở đồn Bái-ha. 

Yến đô-Vương gọi Manh-Khuông xuống 
thuyền dụ : : 

~ Tôi tài hèn đức mon, không biết lo 
lường, thành ra động làm thì vấp ngã, hiện 
không biết xử trí thế nào ? 


į Đề an ủi Yến-đô-Vương, Trần-manh-Khuông 


thúm núm thưa : 


— Việc quân thắng bại là thường. Ngay 
những đội quân tỉnh nhuệ nhất cùng chưa hẳn 
đã không có lần thua lrận. Cho nên các danh- 
tưởng đời xưa, trước khi ra quân, thường 
phải xét kỹ mấy điều : tìm địa thế cho hiềm, 
đắp thành lũy cho bền. Như vậy khi tiến lên 
có thê đánh được giặc, lúc lui về có thê 
giữ được mình. Vừa rồi chúa thượng bị 
thua ở Bắc-trach là vì cách tiến thủ chưa 
được vững vàng. Nhưng trước bại sau thành 
là việc rất thường. Lễ dâu mới thua có một 
trận mà đã nắn lòng thoái chí. Hat Đông- 
quan chúng tôi có lòng bải-ha, chung quanh 
đều là đồng chiêm cá, nước ngập quanh 
năm. Mặt trước lại có sông ; đường ra vào 


chi có một lối. Làng này có thế thiện-hiểm 
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s8 
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miên nhân cuộc loạn năm trước, tôi đã cho " 
đào hào đắp lũy đề phòng việc dụng binh. f 
¡Nếu chúa-tiượng tạm trú ở dày thì tiến có. 
thề mưu được nghiệp vero ng, wà thủ, Nguyễn. | d 
Hēu--Chinh vị tắt đã lain gi nồi, 
'Vến-đô vương nghe Tiän Mạnh. kKhuëng E 
nói có lý; và, dwong gặp thế cùng, phải f 
vao đóng tam ở làng này, Vương phong cho d | 
“Pham Binh-Thiên lam quản phú Iruưởng-sứ, - 
Trần Manh-Khuông làm hành-doanh-sử đề 4 ! 
quản đốc việc quân. Vài hôm sau, các bề - 
tôi cũ ở Bäc-trach cũng hộ vệ Yong quyến | 
đến dän này. Vương lập con cá là Trịnh... 
Thức làm thế.tử và phân phát các. quan | | 
chức cho bọn bầy tôi tüng-vong như Trinh f 
Đoàn. Nguyễn Chiều, Nguyễn Tải v. v. 


Râi-ha nghiêm nhiên thành một triều-đình - | 
mà việc cong cấp lưỡng thực là nhiệm-vụ. 
của các làng lân cận. : 

Tại Thăng-long. Nguyễn-Hữun-Chỉnh sợ đề 
làn thì Yến-đò-vương lại thêm vây cánh, 
VỘI sai Nguyễn Nhưr-Thái mang quån xuống. | 
hop với Hoàng Viết-Tuyền, do bai mặt đánh f 
Vào. / | | 
Puan. Đìuh-Thiện và Trần Mạnh-Khuống f 
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cố sức thü-hiêm nên hai người đánh hàng 
mười ngày mà không núng một chút nào. 


Tuyển và Thái liền cho vây rất ngặt đề cắt. 


đường vån lương vào trong đồn. Quản 
trong đồn hết cả lương thực, phải đào củ 
chuối mà ăn, nhưng vần không hàng. Quân 
triều đình vây mấy tháng liền mà không 
có kết-quả gì cả. 


Tin này về lới Thăng long, vua Chiêu- 
thống có ý không bằng long. bảo với Hữu- 


"Chỉnh : 


— Trần Mạnh Khiiếng giữ một cái lũy nhỏ 
mà quân triều-đình không ha nội thì còn 
chế phục làm sao được thiên-ha nữa ? “Ông 
nên vị trầm mà giải-quyết việc này. 


Liền đó, nhà vua sai Hoàng đệ là Duy-tụ 
và chức Nội-hàn là Bùi Drrong-Lich mang 
quân Cấm Vệ đi đốc chiến. Hoàng Viết- 
Tuyển và Nguyễn-Như-Thái nghe có viên 
binh đến, sợ công không về mình nên thúc 
quân trèo qua lẫy mà đánh vào đồn.. 


Phạm Đình-Thiện và Trần Manb-Khuông 
liệu thế không chống được nữa, hò bảo các 
quân : 


mm = sự rà cie. Ar due 


ge 
a 
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— Nếu ngồi chịu chết ở làng Bái-ha, thà 
đánh liều một trận, giết lấy vài trắm người 


thì dù chết cùng cam lâm. Các ngươi 


nên 


cùng với ta một sức một lòng, đề khỏi phụ 


chúa, thì dù chết cùng còn được làm 


con 


ma trung nghĩa, đề tiếng thơm lại muôn 


doi. 
Quân lính cam-kich, xin theo hai 
cho đến cùng. | 


người 


Đêm ấy, chờ cho mọi nơi cùng im lăng 
cả, Thiện và Khuông cùng với hơn một 
trăm quân dùng thuyền nan nhỏ lên ra đốt 
dinh trại của Hoàng Viét-Tuyên và -Nguyên 
Như-Thái. Rồi nhân lúc Tuyên và Thái còn 
mải miết về việc chữa cháy, hai người cướp 
lấy mấy con thuyền lớn, đưa Yến-đô vương 


chạy ra bê. 


Tuyền cố sức đuôi theo nhưng không kịp. 
Thái mang quân vào lũy, không luận trẻ 
già trai gái, giết sạch, không đề sót một 


người nào. 


Bái-ha thành* một cái mồ lớn, chôn vùi 


không biết bao nhiêu dân đen vô tội. 


Còn Yến-đô vương thì được Pham Đình- 


Thiên và Trần Manh-Khuông đưa ra Hải- 
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đương. Rồi lại từ Hải-dương chay ra miền 
bề vùng An-Quảng. Thiện và Khuông ăn mặc 
giả làm khách buôn cùng với Yến-đô vương 


. ngu nhà một người thường dân ở châu Van 


ninh. mưu sống lần lữa cho qua ngày. 

Nhưng không được bao lâu thì Pham- 
Đình-Phiên, vì có viêc nhà cấp bách, phải 
xin eáo về. Và hơn một tháng sau, Trần 
Manh-Khuông cũng mắc bệnh mà chết. 

Chung quanh Yến-đô vương chỉ còn vài 
người đầy tớ thân lin như Nguyên Chiêu, 
Nguyễn Tải và Trịnh Đoàn. Cuộc đời của 
Vương lúc này cùng khô và nu- ám không 
biết ngần nào. 

Vương tự nghĩ : đời người thẳng qua 
chỉ là một giấc chiêm bao; phú-quí công 
danh cũng trong mộng ảo. Người xưa 
thường ao ước kiếp sau đừng thác sinh vào 
cửa nhà vua. Nhưng đã là người, ai cũng 
phải chìm đắm ởtrong bề khô một lần. 
Trước kia, khi còn ở huyện Chương-đức, ta 
đã từng có cải mộng tưởng đoan-tuyệt với 
cuộc đời Đến nay, sau mấy phen bôn tâu, 
ta lai càng nhận thấy trần đuyên cay đắng 
vô cùng ? Ta còn chờ gi nữa mà không 
gửi thân vào cửa Phật. 
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Những của eki còn sót lai, Vương phân 
phát cho những người đi theo và khuyên 
họ trở về quê cũ yên ồn làm ăn. Còn 
Vương thì khăn nâu áo sông, chống gậy 
trúc, di chu du thiên ha. 
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| -= Chưa sạch nợ đời 


DEHÜ\NG diém canh tại đồn Kỳ-lừa như 
chịu tiếng vang của trấn thành Lạng-Sơn, 
vừa điềm trống canh một. 

Động Tam-Thanh với những nhũ då lởớm 
= chởm của nó. không khác một cái miệng lon 
= Cò hai hàm răng rất khoẻ mạnh, há to ra đề 
= dép lấy vành trăng: Nhưng nấp sau ngọn 

núi Vong-phu, một ngọn núi nhọn hoắt như 
lưổi đao troc thẳng lên trời, chị Häng-Nya 
chỉ chiếu sang những tia sảng riu ràng và 
À trong trẻo. | 
= Trong đông, vẫn tiếng ti tách vô cùng tận 
_ của hàng nghìn giót nước laah lẽo ró xuống 
“ « từ vách đá. 
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Phía trên động, ngay trước cửa vào, bức ' 


chân dung của Ngô Ngọ-Phong, lạc vào 
thành đá, vẫn dương đôi con mắt bất lực 
mà nhìn cuộc tang-thương, tuy phía trước, 
mẫy trái núi Tượng-Đầu và Vong-Phu, tir 
đời ông đến bây giờ, thật ra, vån không di 
dịch. 

Sau rốt, trong cùng hang, là một con lach 
nhỗ như mòt mạch máu, chay suốt từ sườn 
núi bên này sang sườn núi bên kia. Trong 
lạch tối sẫm. Nhưng vào giờ này, ở một 
nơi rùng rợn nhự chỗ núi non hẻo lánh 
này, ai là người có trí mạo hiểm tự đem 
thân đến hiến cho động Tam-Thanh mà 
đường vào, dù là ban ngày nữa, cũng không 
khác gi lối di xuống dia-nguc. 


Tuy nhiên, giữa những tiếng tắc-kè và cú 
thỉnh thoảng lại rúc lên một hồi như để cầm 
canh cho rừag núi, thoảng có tiếng giầy 
giọt xuống thềm đá từ trong hang tôi đi ra. 

Tiếng giầy đó xong hành với một ảnh-lửa 
đuốc dần dần tới cửa hang Người đi đầu 
chờ cho hai bạn cùng tới ánh trăng, liền 
rụi ngọn đuốc xuống một vũng nước, tiếp 
vất luôn ca bó đuốc vào khe đá. 
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Sau cái công việc dễ dàng đó, ba người 
liền giắt tay nhau mà đi. Từ cửa hang xuông 
chân núi, con đường không lấy gì làm dài 
nhưng lớm chôm những đá vụn mà ảnh 
trăng không chiếu được suốt nên đi rất chậm 
chap và ai nấy cùng phải chăm chú nhin 
xuống lối đi. 

Tới mặt đất rồi, ba khách bô-hành mới 
được khoan-khoái mà thổ mạnh, nhung vẫn 
im thin-thit nhw những ngọn núi vô tri mà 
họ bỏ ở đọc đường. 

Đến ngang núi Vọng-Phu, nghĩa là một 
ngã ba mà rễ sang tay phải là Lạng-sơn tay 
trái là Kỳ-lừa, thì ba người cùng đứng dừng 
lại. 

Người đi trước nhất — một thanh-niên 
giữa 25 và 30 tuôi, người tầm thước, ža mặc 
theo kiều-sinh đồ, khăn nhiều tam giang, áo 
vải xanh tay rộng, chân đi giầy vải, chợt 
quay lai chắp tay, cung-kinh nói với hai 
người theo mình : 

— Xin hai ngài cứ y cái kế chúng ta vừa 
bàn mà thí-hành. Nhưng phải giữ bí-mật lắm 
mới được, vì quân Tây-3on chúng có tai 
mắt ở khắp mọi nơi. Sợ chúng do biết thì 
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việc lớn hỏng mất. 

Người nhiều tuôi nhất trong hai người đi 
sau, mà coi ở chiếc khăn yến-vĩ với cái áo 
đoạn huyền, người ta cũng biết là quan võ, 
liền ôn-tồn đáp : 

--- Vũ Tiên sinh cứ yên tâm, | | 
Rồi chỉ vào người đứng canh mình, cũng 
mặc võ-phuc và chac cũng chừng ngoại tứ 
tuần, nói liếp : | | 

— Quan Nguyễn dô-Uy đây với tôi cùng - 
làm quan ở nơi phièn4Arän, hàng ngày phải. 
dôi-ph6 với những việc quan-trọng, nên cần- 
thận đã quen. T:ên-sinh không phải lo đ;iều 
av. 


Sau cuộc hỏi họp ở động Tam-Thanh, 
Quốc Kỳ bông nð lễ làm chay. 

Ho Hà là một tù træôag hào-phú và có 
thế lực lớn ở miền Lanz-Sơa, Cha Hà quôe- 
Kỳ cũng làm đến chi-huy sứ, được quyền 
thống trị một đội qưản lớn dê mưu sự tri- 
an ở nơi bièn-khôa. Trong đám chay, số 
số quần lính cắt nhau phuc dịch có hàng 
hai ba trắm người và từ sáng sớm hôin. 
rầm tháng tám. các. sư lần lượt chay-đàn. 
và tụng-kinh không lúc nào ngớt. ~ 
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Nửa đêm tiếng hanh-la và não bat im hẳn. 
Trén đàn chay chỉ còn ánh sáng lờ mờ của 
_ VÀI ngọn đèn dầu sở với những luồng khói 
_ hương bốc lên sà nhà một cách lạnh lùng 
Tu uë oai. 
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PE dy-gbiên ở trước Phât-dài, vẫn có một 
Lu hòa-thượng chắp: tay ngồi nhập-định, 

- không hề rời ra một phút. Vi hòa thượng này 

Í Eching ngoai tứ tuần, nhưng không kề hai nếp 
` J Fun khác ở trên trán và những sợi tóc hoa 
“ râm là những vật nó biền-lộ một khối óc 
| phải lo nghỉ quá nhiều thì toàn thân vị 
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` thượng có môt cái cốt cách phong-lưu 
1 “và đài-các. Vì trần rộng và hai bên thái- 
_ đương rất nở. Phía dưới là một cái mũi 
hơi to. tiếp đến cái cầm vuông và manh 
| be đỡ lấy một cải miệng viền bằng một 
` cặp môi bơi giầy, trên in vẻ lạnh lùng 
|. và chế diêu. Toàn thể bộ mặt vuông văn 
i phù bằng một nước da chäng nhot. 


| Hoà -thượng nhắm mắt ngồi hơn một 
| trống canh, linh hồn như đương phiếu diều 
trên cõi aátbàn nên không nghe biết gì 
H né vê những việc ở chung quanh mình và 


§ Mac: 


7 
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ụ: Chot một tên linh Thô từ trong nhà đi 
re ra, rón rén đến gần hòa thượng, lên tiếng 
N se gỌI : 
À — Bach Hòa-thượng ! | 
| Vi sw vân không nhúc nhich nên tên lính 
lỆ lai gọi to hơn : à Ẫ 
{ --- Bach Hòa-thượng ! Bach Huet l i 
4: Đến tiếng thứ ba, hòa-thượng mới sẽ mổ. i 
`. đôi con mắtra, đôi con mắt có tinh-câch- 4 : 
trái hắn với cái dung mạo hiền lành của i 
hòa-thượng lúc này, vì nó sáng như hai vì....... 
IE | -e sao và có hàm vẻ thâm trầm và nghiêm LE Dr 
f 
i Hòa-thượng dira mắt nhìn tên linh, có ý 1 $ 
j hỏi là hắn muốn gi ? Tên linh cung-kinh 7 h 
| thưa : 1 
| De Ar 
— Quan chỉ-huy-sứ chúng tôi mời hòa- ‡ i, 
i thượng vào nhà trong, có việc riêng muốn. È | ly h 
} thưa chuyện. f lị 
| 4: 
1 Sau một "phút és dự, -Häi-dat thiềnsư— F Cig 
| tên vi hòa-thượng-thong thả đứng dåy ~f} 
theo tên linh, bước vào nhà lrong. Nhưng f do T 
Thụ 


khi vừa qua ngưỡag cửa thì có về ngập... m 
"On 


ngừng, vi dưới ngọn bạch lap, đã đứng chờ f ˆ 
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= sån không phải là một mà là ba người. Cå 
= ba cùng đều khần khoản mời hòa-thượng: 
ì p ngồi lên chiếu trên, rồi phục xuống đất 
- mà lây luôn hai lậy. | 
_  Hôa-thwong tò ve kinh-ngac, vội vàng 
__ đứng lánh ra một lên, đề không mm nhận . 
= l, miệng nói: 
E: 0 hay ! Bän tăng có tài đức gì mà các 
- qui-nhân lậy lục thế này. Có đâu bần- 
__ tăng giám nhận. 
| Người trẻ nhất trong ba người, cung kiar 
_ thưa : 
— Khải chüa-thuong, tôi là Vñ-Kiên quê : 
ở Kinh-Bắc và hai bạn tôi đây là Hà Quốc- 
= Rỳ và Nguyễn Khắc-Lâm đều là những tôi 
à lớ trung thành của Chúa cả. Chúng tôi chỉ: 
~ eầu được gặp chúa-thượng mà miru việc tôn. 
E phù. Xin chúa-thượng chứng quả cho tấm. 
11 lòng trung nghĩa của chúng tôi. | 
|. Hòa-thượng chưa kịp đáp thì Hà Quôc-Kÿ 
E đã tiến lên, nói: 
` — Chúng tôi ở dày, kế thế làm thần-dân _ 
f cho nhà chúa, võn nói vua Lė, chúa Trinh. 
|. mà không bạo giờ được thấy tôn nhan. Nay, 
| i trong nước có loan nên xa giá mới toi chốn 
i 
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mày. Tuy là việc đau lòng, song cũng là... ` 
một dịp đề bọn trung - thần nghĩa-sĩ được _ 
thi thố cải tài hèn mon eủa mình và bôi 


đắp lại vương-nghiệp. Chúng tôi rước chúa. 
wë Đoàn-thành này là mong xướng nghĩa 
lên đề mong việc khôi phục Nếu ahờ phúc 
của Liệt-thánh mà thành được thì kể nam- 
tử này cũng được cái vinh-hạnh đứng vào 
cuối bực vân-đài Như vậy là chúng tôi 
thỏa mẩn lắm. 


Hai-dat Thiền-sư chắp tay vào trước ngực 
_ nhầm mắt, thong thả đáp : | 
— Bän lăng đã nương nhờ cửa Phå', có 


đâu giám nghĩ đến việc đời. Các ông không 
nên nhận lầm Giữa lúc đêm khuya vắng 


-vé này, nói chỉ những chuyện buồn rầu 


như vậy ? Thiên-ha ai vua, ai chúa, đã có 
mệnh trời. Bần tăng chữ biết có một bình 
cam-lô, một bát nước cônø-đức và nhờ cửa 
Šinh-Môn làm bầy tôi đức Như-Lai Phật-tô. 
Ngoài ra không giám bit điều gì khác nữa. 


Câu nói của hòa-thượng như một øgáo nước 
lanh rôi vào gáy ba người, và sw thất-vọng: 
hiện ra nước da hơi tái của Vü-Kién và ai 
nấy đều ngò vực rằng chỗ quan sả! của 
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á $ mình không đúng sự thực. Nhưng cố lấy & 
Jai can-däm, Vũ-Kiên bạo ran, nói : 
| 4 — Tôi tuy chưa được gần trong phủ chúa, 
E nhưng trước kia đã từng du-học ở Kinh- 
14 thành. Tôi đã cò lần được thấy uy-nhan nên 
j Hà "quyết rằng không thé nhận lầm được. Người 
xã _ nước hiện thời, ai cũng còn mến uy-đức: 
_ của họ Trịnh, xin chúa-thượng chớ nên rứt 
“tình. Toi nghe nghiệp dé-vuong bao giờ 
- cũng phải khó nhọc mới thành, chứ không 
ì E bùi nào lại cứ ngồi yên mà được. Cho nên + 
= khi lập nên được đế-vương thì vua Quang- 
Vũ râu tóc đã bac trắng, ông Luu-Bi, thịt 
_ ve đã gầy mòn. Trước kia, chúa thua ở đất 
passe và Bai-ha chäng qu# cüng chi déa 
“như Cao-Tà thua ở song Chuy-thủy, Quang- 
_Yũ thua ở sông Ô-đà. Nếu cứ kiên gan thì 
- tự khắc nên được việc lớn. Từ cô đến giờ - 
“ôi chưa thấy ai đã đường hoàng làm môt 
_ Vị vương giả mà lại chịu đội löt thầy tu, 
| ngồi yên một chỗ bao giờ. 


i à Vü-Kién đã khéo dùng những tấm gương 
kiên nhân của người Tầu mà dãi vào tấm 
_lòng tw-ái của người nghe nên khi chàng 
_rứt lờì thì vẻ mặt thẳn-nhiên của Häi-dat 

| $ “Thiền-sư cũng dịu dần, 


{ 
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Được cái kết quả đầu tiên đó Lhny ER 4 


khích, chàng lại hăng hái nói tiếp : 


— Dành rằng chúa-thượng có thê không“ 
màng gì đến phú-quí nữa mà đem thân gui 
vào cửa Paật. Nhưng còn mười triệu sinh- - 
linh trong hơn hai trắm nắm nay vẫn trông 
nhờ vào sự che trở của họ. Trinh? Còn. 


lắng miču mà chúủa-thượng có chức-trách 


phải thờ phụng và duy-tri ? Những vật ấy. 


cố nhiên không bao giờ dé cho chúa-thượng 
yên lâm mà gð mồ tụng kinh Ngọn lửa 
lòng dù chúa-thượng muốn rưới bằng giọt 
nước cành dương. cũnở không hao giò rập 


tắt, chỉ sợ sau này ngảnh cô lại thì co hội 


đã không còn nữa. 


-Đến đây Häi-dat Thiền-sư bị lời nói của 
Vũ- Kiên cảm-súe quá mạnh, hai giọt nước. 
mắt ròng xuống hai gò má mà máu ở quả - 


tim- rön rập lên đã' biến thành hung dé. 5 


Thiền. sw bùi ngùi nói : 


— Ngånh lại trông ' nơi cung-miëu, thấy " 
hoang-vu tàn phá. ta nào phải gỗ đá mà 
không đau lòng Nhứrng sức la đã kiệt, tự 
biết là không chống nôi với trời nên đành 
ân 4n cho qua kiếp thừa Lòng ta thật. 


y L4 
- 


pr- 
LE 
22 


| kẻ tu-hành. Nhựng, trái lai với bọn Vü-Kiên 
¬. nó không khỏi có tính cách là một đóa hoa 
\ 4 $ chién-thäng mà họ giwt trong cuộc tranh- 
y | _„ luận êm -đềm, nhưng cần phải rất khôn 
a d ˆ khéo với Hải-đạt Thiền-sư. 
ù § : Vì cái dụng 'ý của họ lúc này là gì ? Phải 
» chăng là lật cái vỏ ngoài của Hải-đạt Thiền 
li sư? Mà tìm lấy chân-tướng của Yến-đô- 
Vương Trịnh-Rồng. Dụng ý ấy. quả ba người 
© | — đãdi tới, vì câu trả lời của hòa-thượng là 
sốc một tờ khầu cung rất dài, không còn ngờ 
# | vực gl nữa. 
à 5 
À 
W 
j oÀ | 
jW 
pl | 
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không giám ngh? đến việc lớn nữa, sợ lại 
gây ra núi Xương, sông mắn, mà rút Cuộc 
chẳng làm nên trò trống gì ca. \ 
Những lời nói trên này, đối với Häi-dat 
Thiền-sư chỉ bao hàm một ý tưởng hỉ-sả và 
nhân-đạo phát ra ở tấu lòng hiếu-sinh của 


Trở lại việc đời 


i [bọn Hà-quôc-Kÿ thúc dục, cái chi 
phục thù của Yến-đô-vương đã chết 
đi một hồi, nay lại bồng bột nồi lên, 
Vương không tự vấn rằng kẻ đối thủ với 
mình lần này mạnh mẽ là chừng nào. Vì 
trước đây it làu Bắc-binh-Vương (Nguyễn 
Huệ) đã phái quân Tày -søn ra Bắc lần 
thứ bai : Nguyêễên-hữu-Ghỉnh bị chết về tay 
Vũ văn-Nhậm ; vua Chièu-Thông điều lính 
nay đỏ mai đây, tình cảnh cũng chẳng tôt 
đẹp gì hơn vị chúa sau cùng của họ Trịnh. 

Vày kẻ thù của Yến-đô-Yương lần này 
không phải là Nguyễn-hữu-Chỉnh nữa mà là 
Bắc-binh-Vương, người kiệt liệt hơn Chỉnh 
đến trăm lần, 


gier 3 */ vv 


' a 
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pë hé phó với vị anh-hùng ấy. Yén-dô- 
uit có những lực-lượng gì ? 
- Thành Kÿ-Lira, một cái thành nhỏ mà hậu 


Dole là những ngọn núi chọc như những 
F2 Gái à mồ lớn nhấp nhô trên mặt bãi tha ma, 
ni mới câu thư-sinh chưa có kinh nghiệm gi 
Du việc đời và mấy viên thô- tù bình sinh 


A ehua nom thấy măt trận. 


Tuy nhiên Yến-đà- Vương vẫn nghe lời dỗ 
dành của họ mà truyền hich đi các nơi mộ 


| quân tống lương. _ 
“Cái kết qnả tốt đẹp nhất mà Vương thu 


es là các Vương-phi và Yương-tử, trước. 


— kim bị cuộc loạn ly làm tån mác mỗi người 

-_ một nơi, nay lại đến tụ họp cå ở Lang-son. 
v | Ngoài Chinh-phi dà ta thế ở Quế Ô ra, 

_ chung quanh Yến-đô-Yương, hiện còn hai 
Lót vị: Thứ -phi họ Phùng và họ Bùi. Hai vị 
oi là sinh mẫu của thế tử Trịnh-Thức và 

° các vương- -tù Trịnh-Khiêm, Trịnh-Tiệp, Trinh- 

_ Tư với ba quận-chủa là Ngoc-Dung, Ngọc- 
Š kr | Ngân, Ngọc-Thái hiện đã xuất giá. 


À - Theo cái thông tục của họ Trịnh, Yến đó 
> vương phong cho Trinh-Thtre tước quận 
s _ công và cho giữ chức tiết chế các đội quân 
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đánh nhau với Tây sơn, Và không phu tấm 
lòng kỳ hậu của cha, thế tử Trịàh-Thức 
sau này đã có lần thu được một vai cuộc 
thắng nho nhỏ ở Lạng thành. Nhưng bọn 


i 5. 
> Pa 
Ẻ v^ 
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` 
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tå hữu là Hà Quốc-Kỳ và Nguyễn Khắc-Lâm “1 
không hiêéu cách dụng binh. Vi ho tổ ra LS 


- khắc nghiệt và tham nhüag quả nền gây ra x 


_sự phân uất trong lòng những người đã lận 
tâm giúp việc cho mình. 

Dân Lang-thành nồi loạn. 

Vü Kiên, Hà Quốc Kỳ và Nguyễn Khác- 
Lâm bị chết về tay quân phiến loạn. 


Yến-đô-vương bị họ khu truc. (rong tay a 4 


chỉ còn vài mươi đầy tớ đã từng chịu cay 
đẳng với Vương ở Quế-ô và Đông-quan. = 

Cái hy vọng sau cùng của Vương đã tan ra 
như mây khói, Vương lai sống một enôe đời 
phiêu bac, hết lênh đênh trên mặt bể lại lần 
lút trong xó rừng, Vi bên canh cái khô thất 


bai, Vương lại còn phải mang một nỗi lo 


lắng là sa vào tay quân địch. 


Sau rốt, một người bề tôi cũ ‘dus Vương 
về lánh ở Hữa-dũng định triệu tập bọn hào 


EN- 


mục ở miền này. Nhưng sau mấy lần đồi. 4 i 


theo triều đại, sự quyến luyến họ Trinh dän _ 


* 
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= dần đã tiêu ma trong trí quốc dân. Hịch 

i cần "Vương tuy có truyền đi các nơi, nhưng 

= sõ người ứng nghĩa il ði qua dén nô: không 
= dùng được việc gi. 


ue Thâm chi những người đã giúp Yến đô 
E _ vương khi trước như Nguyên trong-Linh và 
— Pham Đình-Thiện cũng không hưởng ứng 
E nữa. Tấm lòng trung nghĩa của họ đã có 
4 một công dụng mới ; theo vua Chiêu thống 
đề mưu việc khôi phục nhà Le. 
— Đã không hành động được gì cả, lại bị 
… quân fây sơn truy nã giết, Yến đô vương 
= không thê sống một cuộc dòi công nhiên 
được nữa. Vương phải len lüi hết làng nọ 
sang làng kia. | 
Đến xã Dương xá thì Yến đô vương bị 
„đề liệt cả về thể chất lẫn tinh thần. 
É "Vương ốm nặng. Các thủ hạ ¿hét sức 
4 _thuốc thang, nhưng không sao chữa khỏi. À 


Buong lúc cái tinh mệnh của Yến đô vương 

- chỉ còn ở trong thời khắc thì dân Mường 
d ở Drong Xá báo quân Tây sơn đến bắt, 

ˆ Vương chết ở trong tay quân địch. Em. 

[es là Trịnh Kỳ và bộ tướng là Trịnh 


Æ 


124 TU NHÀ CHÚA 
Trác không nở bỏ chủ trong lúc nguy hiểm 
cũng bị chết theo 

Hôm ấy là ngày mồng bốn tháng tư năm 
Tàn hợi. 

Yến-đỏ vương thọ 41 luĝi. 

Với Yương, người ta chôn luôn ca cải cơ 


nghiệp của họ Trịnh, sây dựng và bồi đắp, 1m. 


trong khoảng hơn hai trăm năm. 


Nó ám hop với câu tiên-đoán của một 
nhà thuật số Tầu : 


“Phi dé phi bá 


Quyên khuynh thiên ha 
Bát dại truyền gia 
Tiên tường khởi hoa. 


Nghĩa là không phải đế, không phải bá mà 
quyền đè lên cả thiên ha ; truyền được tám 
đời thì trong nhà tự gây lấy tai họa mà mất, - 

Vì họ Trịnh hắt đầu được phong Yương 
từ Trịnh Tùng, qua các chúa Tráng, Tac, Căn 
Cương, Giang, Doanh, đến hết đời Trịnh 
Sâm thì sẵy ra loạn Kiêu binh mà gốc là 
cuộc tranh dành giữa hai anh em Trịnh 
Khải và Trịnh Cán. 


Mấy giọt máu sau cùng 


Trước khi từ trần, Yến-đỏ vương mang 


thế tử Trịnh Thức ký thác cho Nguyễn Chiêu 
một kể nho sinh mà Yương cất nhắc lên 
chức Lễ bộ tå thị lang, Chiêu cùng với thế 
tir thoát khỏi cái nạn Dương xá nhưng phải 
`. gống trong sự trốn tránh trong một năm 
liền. | 
| Sau rốt, Chiều tự liệu là cái vàn mệnh 
của họ Trịnh đã đến lúc tàn; dù mình có 
| cố gắng cũng chẳng ich gi nên ra thủ voi 
… tưởng Tây sơn là Vü \än-Düng và định dùng 
tính mạnh của thải tử làm lễ tiến thân 
Trịnh Thức dò biết việc này, vội lên chốn 
về miền Hải-đương. tìm vào nương nhờ 
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Nguyễn - Tải người làng Hoài Lâm, huyện 


Đường hào. Tải nguyên trước làm chức Phó- 


tri hộ viên, được thế tử đến thì mừng rỡ vô RE- ; 


cùng, Hắn không bô lỡ một cơ hội đề lập 


công danh, nghĩa là mang quản vi sơn #14 


về vây bắt thé tử ở nhà mình. 
Thế tử bị giét. 
Nguyễn-Tải được trả công bằng một quan 
chức nhỏ, i 


Khi Trịnh Thức bị hai thì ba em trai Thức: 
đều cùng đã trưởng thành. | | `- TÊN 
Thái-phó Trịnh Khiêm và Thái-úy Trinh- 
Tiệp đã từng nhiều phen cùng với cha anh Ee 


Gr 


liều thân ở chốn xa trường. = 


Sau khi thế tử mất, Trịnh-Khiêm vẫn kế_ 


tiếp công cuộc cần Vương Tiếp với cuộc. 4 
đắc thắng ở Kim bảng có lần chàng däâm ` 
mưu đánh lấy Thăng long. Nhưng cơ muu 


tiết lậu, Khiêm phải chạy xuống Sơn nam, 
rồi bị bệnh mà chết ở Đoan nguyên., 


Chức Phé-tri lễ phiên là Vf-trung hầu viếng `. | À 


Trịnh Khiêm bằng bài thơ dưới đây: 


ĐẾN NHÀ CHÙA "17 
Trủ tưởng như kim cánh kỷ phiên. 
- Du du vô lộ vän tưởng thiên. 
Ma đình nan nghĩ hưng tê giáp. 
E Vong quốc thüy giao tác đỗ quyên. 
= DÌ? hÿ hương hồn triều liệt miču, 
Ai tai thần khảa khấp trùng tuuền. 
| Có thần nhất phiến đan tâm xứ, 
_ Bán vi công bi, bán tự liên. 


# 


Le “Trịnh Tiệp thì đi theo vua Chiêu-thống, 
- lập được một vài chiến công ở Trúc-miên và 
_ Hàm giang. 


3 -Sau vua Chiêu thống cùng với Tôn sĩ-Nghị 
_ chạy sang Tầu, Tiệp cũng đi theo hộ giá. 
pres đến Quảng đông thì chàng từ biệt 
- nhà vua mà trở về nước. Rồi nay Kinh bắc 
= mai Hải-dương, có khi trôi dat sang đến Ai- 
lao đến tụ tập Di: binh và mưu đồ khôi 
Kho 


“Năm Binh-thin, Tiệp chiêu dụ các rgñia si 
_ở Kinh- bắc, tiến lên đánh thành Lang sơn 
Thua trận, chàng tự ải. Phó tướng là bọn 
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lrach-rung hầu và Hãn-quốc hầu cũng đâm ˆ 


cô chết theo. 


Duy con thứ tư của Yến đô vương là 
Trịnh Tư, tự Đôn Phác, hiệu là An-Tuân 
tiên sinh, vì sinh muộn quá nên không 
đươc mục kích cải chết bi thống của cha, 
auh. Ông lại là người điền đạo và ưa tĩnh 
nên không can thiệp gi đến chiến tranh cả 


mà sống một cuộc dòi ån dật với thơ văn. . 


Năm Gia-long thử nhất, vua thế-tô có cho 
sứ giả đến vời chàng. Nhưng chàng không 
đến. : 

Tuy nhiên, nhà Nguyễn cüng cấp che Trịnh 
Tư năm trăm mẫu ruộng làm kỷ điền, đề 
phụng thờ tô tiên họ Trịnh. $ 
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Đá Xuắt ban 2 cuốn sách 
thuộc của Nụ. -Mạnh- Bỏng. 


1: BẮC NAM DƯỢC ĐIỀN 


Sách bản thảo, tính được tra câe vi 


thuốc Bác. thuốc Nam, day bảo-£lš, 


T% . | a ao # CR t 
sao tam va bốc Thuốc gia giảm. * 


Giå 1 
“vo. 
2: PHƯƠNG DƯỢC CHỈ NAM Er 
Sach day xem mach, xem lưỡi, tem |: 


—— = — 


bệnh, nghe bệnh, chữa bệnh, bốc thuốc 


gia giảm, các bäi thuốc, 


Gid 1$90. 
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